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package  insurance   Xem MULTIPLE LINE INSURANCE

package policy 

Đơn bảo hiểm trọn gói

Một số đơn bảo hiểm tài sản và/ hoặc trách nhiệm cơ bản được kết hợp lại thành một đơn bảo hiểm duy nhất. Ví dụ đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà (HOMEOWNERS INSURANCE POLICY) bao gồm các phạm vi bảo hiểm cơ bản như bảo hiểm trộm cắp cá nhân dạng mở rộng (BROAD FORM PERSONAL THEFT INSURANCE, bảo hiểm trách nhiệm cá nhân toàn diện (COMPREHENSIVE PERSONAL LIABILITY) và bảo hiểm hoả hoạn- Đơn bảo hiểm cháy tiêu chuẩn (FIRE INSURANCE- STANDARD FIRE POLICY).

Packing
Đóng gói - bao bì

Người được bảo hiểm vận chuyển hàng hoá nhằm mục đích giao hàng an toàn đến người nhận, không nhằm để đòi bồi thường Người bảo hiểm. Do vậy, Người vận chuyển chuyên nghiệp đóng gói hàng sao cho hàng hoá có thể chịu đựng được các hiểm hoạ thông thường có thể xảy ra trong chuyến hành trình khó khăn nhất. Người vận chuyển không nên vì lợi ích kinh tế mà tiết kiệm chi phí đóng gói. Nếu làm như vậy, Người chuyên chở không thể đòi Người bảo hiểm bồi thưòng, bởi vì mọi đơn bảo hiểm hàng hoá đều có điều khoản loại trừ  tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh do đóng gói  hay việc chuẩn bị cho đối tượng bảo hiểm không đầy đủ và thích hợp. Thuật ngữ đóng gói ở đây bao gồm cả việc  Người được bảo hiểm hoặc nhân viên của Người được bảo hiểm sắp hàng lên công-ten-nơ hoặc xe cẩu hoặc trước khi bảo hiểm có hiệu lực.

paid business 

Dịch vụ nộp đủ phí

Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ mà người được bảo hiểm tiềm năng đã ký vào giấy yêu cầu bảo hiểm, đã hoàn tất việc kiểm tra y tế và đã đóng phí bảo hiểm theo yêu cầu.

paid-in capital 

Vốn góp

Số tiền công ty bảo hiểm nhận được từ việc bán các cổ phần của mình. Khoản vốn này thể hiện quyền lợi của các cổ đông trong công ty đó.

paid losses  

Những tổn thất đã được bồi thường

Số tiền bồi thường thực tế của tất cả các tổn thất được công ty bảo hiểm bồi thường trong một khoảng thời gian nào đó.

Paid-loss retro plan  Xem RETROSPECTIVE RATING.

paid-up additions 

Phần bảo hiểm bổ sung nộp đủ phí 

Quyền lựa chọn theo một đơn bảo hiểm nhân thọ dự phần theo đó chủ sở hữu đơn bảo hiểm có thể lựa chọn mua thêm các đơn vị gia tăng đã nộp đủ phí bảo hiểm của đơn bảo hiểm dài hạn bằng lãi chia.

paid-up  insurance  

Bảo hiểm nộp đủ phí 

Loại đơn bảo hiểm nhân thọ theo đó toàn bộ phí bảo hiểm đã được thanh toán hết, không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí bảo hiểm nào nữa. Xem thêm LIMITED PAYMENT LIFE INSURANCE.

paid-up policy reserve 

Dự phòng đơn bảo hiểm nộp đủ phí

Giá trị hiện tại của các khoản trợ cấp sẽ được chi trả trong tương lai. Loại dự phòng này có thể được áp dụng cho các loại hình bảo hiểm nhân thọ nộp phí một lần (SINGLE PREMIUM LIFE INSURANCE), bảo hiểm nộp đủ phí (PAID-UP INSURANCE), niên kim đóng phí một lần và niên kim đã nộp đủ phí bảo hiểm. 

Painting the Bottom

Sơn đáy vỏ tàu

Việc sơn phần đáy của vỏ tàu. Người bảo hiểm không trả chi phí sơn cũng như chi phí cạo vỏ tàu, dù có hay không có khiếu nại về sửa chữa tàu. Điều khoản này đưa vào đơn bảo hiểm nhằm mục đích như vậy.

pair clause     Xem SET CLAUSE (PAIR OR SET CLAUSE)

p&i    Xem PROTECTION AND INDEMNITY INSURANCE (P&I)

par   Xem PA RTICIPATING INSURANCE
paramedical examination 

Kiểm tra trợ y 

Chuyên gia y tế không phải là bác sỹ tiến hành kiểm tra y tế đối với người yêu cầu bảo hiểm nhân thọ hoặc sức khoẻ.

Paramount Clause

Điều khoản cao nhất

Các quy định trong điều khoản này có giá trị cao hơn mọi điều kiện khác trong đơn bảo hiểm trái với các quy định đó. Điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh và đình công trong điều khoản thân tàu là một điều khoản thuộc loại này. 

Paramount Exclusion Clauses - Hulls

Điều khoản loại trừ cao nhất - Thân tàu 

Bộ điều khoản bảo hiểm thân tàu của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân đôn bao gồm một số điều khoản loại trừ  dưới tiêu đề cao nhất. Có nghĩa là những điểm loại trừ này có giá trị cao hơn mọi điều kiện khác trái với chúng trong đơn bảo hiểm. Ví dụ, có thể xem xét rủi ro ‘cướp biển’ trong  ITC (Điều khoản bảo hiểm thân tàu) và IVC (Điều khoản bảo hiểm giá trị gia tăng). Theo luật, thuật ngữ ‘cướp biển’ bao gồm cả hành động tấn công tàu từ trên bờ của kẻ gây bạo động.  Tuy nhiên, hành động cướp biển như vậy không được bảo hiểm theo ITC và IVC, bởi vì các  hành động của kẻ gây bạo động là đối tượng của một trong những điều khoản loại trừ cao nhất. Các điều khoản cao nhất trong đơn bảo hiểm thân tàu liên quan đến các rủi ro chiến tranh và đình công, hành động ác ý và vũ khí hạt nhân.

parcel post policy 

Đơn bảo hiểm bưu kiện

Loại hình bảo hiểm người gửi hàng (chủ hàng hoặc người gửi hàng) đối với thiệt hại tài sản hay tổn thất trong quá trình vận chuyển bằng đường bưu điện.  Đơn bảo hiểm vận chuyển theo chuyến (TRIP TRANSIT INSURANCE POLICY) loại trừ  bảo hiểm  tài sản vận chuyển bằng đường bưu điện, vì bưu điện không phải là người vận chuyển thông thường và không chịu trách nhiệm của người vận chuyển thông thường. Điều này giải thích tại sao người ta phải mua thêm phạm vi bảo hiểm này dưới dạng bảo hiểm bưu kiện, ngay cả khi doanh nghiệp nào đó đã có đơn bảo hiểm vận chuyển theo chuyến. Bảo hiểm bưu kiện được  bưu điện bán dưới hình thức một giấy chứng nhận bảo hiểm taì sản thuộc sự trông nom, cai quản của mình. Bảo hiểm này được cấp trên cơ sở mọi rủi ro nhưng loại trừ hư hỏng do mục nát, thối rữa và không bảo hiểm những công cụ tài chính như hoá đơn, tiền tệ, chứng thư, phiếu ghi nợ và chứng khoán.

parent company 

Công ty mẹ

Công ty bảo hiểm trong một nhóm các công ty hoạt động như những công ty con. Xem thêm FLEET OF COMPANIES.

parent liability 

Trách nhiệm của cha mẹ

Trách nhiệm của cha mẹ đối với hành vi phạm tội của con nhỏ vị thành niên gây ra.

Parity Clause

Các quyền lợi giống nhau

Điều này có thể xảy ra khi Người được bảo hiểm có hai đơn bảo hiểm cho các quyền lợi giống nhau, đặc biệt là khi họ có nhiều chuyến hàng lớn và phải sử dụng hai thị trường khác nhau để được bảo hiểm đầy đủ. Trong trường hợp đó, Người được bảo hiểm muốn có cùng một mức phí bảo hiểm của cả hai đơn bảo hiểm và để bảo đảm điều này, có thể phải đưa điều khoản ngang giá vào một hay cả hai đơn bảo hiểm đó. Điều khoản này quy định rằng, khi có chênh lệch về mức phí bảo hiểm giữa hai đơn bảo hiểm khác nhau, sẽ áp dụng mức phí thấp hơn và Người bảo hiểm của đơn bảo hiểm có mức phí cao hơn  sẽ phải giảm phí bảo hiểm của mình cho phù hợp. Dĩ nhiên, nếu một Người bảo hiểm thấy rằng mức phí bảo hiểm đó không đủ, họ có quyền áp dụng điều khoản huỷ bỏ bảo hiểm và thông báo huỷ bỏ phần nhận bảo hiểm của mình, do vậy việc đưa điều khoản ngang giá vào đơn bảo hiểm không phải là giải pháp hoàn hảo đối với Người được bảo hiểm.

partial disability   Xem  PERMANENT PARTIAL DISABILITY

parTIAL disability benefit 

Trợ cấp thương tật bộ phận

Một khoản tiền thường bằng 50% của khoản chi trả hàng tháng (MONTHLY INDEMNITY) đối với trợ cấp thương tật toàn bộ (TOTAL DISABILITY BENEFIT) theo đơn bảo hiểm trợ cấp thương tật (DISABILITY INCOME INSURANCE POLICY). Khoản tiền này có thể được chi trả khi thu nhập của người được bảo hiểm là người lao động bị gián đoạn hay chấm dứt do ốm đau hoặc tai nạn. Việc thanh toán này tiếp tục trong phạm vi giới hạn về thời gian và số tiền chi trả như quy định trong đơn bảo hiểm. Loại hình bảo hiểm trợ cấp này phần lớn đã được thay thế  bằng đơn bảo hiểm trọ cấp thu nhập do thương tật (RESIDUAL DISABILITY INCOME INSURANCE POLICY). 

Partial Interest

Quyền lợi bộ phận

Quyền lợi có thể bảo hiểm đối với một phần của toàn bộ quyền lợi trong tài sản chịu rủi ro. Người có quyền lợi bộ phận có quyền bảo hiểm đối với phần tài sản đó giống như trong trường hợp họ có quyền lợi đối với toàn bộ tài sản.

partial loss 

Tổn thất bộ phận

Thiệt hại một phần tài sản, không phải thiệt hại toàn bộ; tổn thất chung (với nghĩa là tổn thất bộ phận). Xem thêm SET CLAUSE.

Partial Loss of Freight 

Tổn thất bộ phận của cước phí.

Trừ trường hợp chuyên chở hàng rời, thông thường Người chuyên chở phải trả trước cước phí của chủ tàu trên cơ sở không hoàn lại. Do vậy, quyền lợi đựơc bảo hiểm của cước phí chịu rủi ro là của Người được bảo hiểm hàng hoá. Người được bảo hiểm hàng hoá tính gộp cước phí này vào giá trị được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hoá, tuỳ từng trường hợp. Thông thường, đối với hàng chở rời, cước phí được trả trên cơ sở số lượng hàng tại  địa điểm dỡ hàng, do vậy trong trường hợp này, quyền lợi được bảo hiểm là của Người chuyên chở. Trên cơ sở những giới hạn nhất định ghi trong điều khoản chi phí điều hành của đơn bảo hiểm thân và máy móc, chủ tàu có thể bảo hiểm cước phí chịu rủi ro của mình trong chuyến hành trình. Việc bảo hiểm như vậy được thực hiện trên cơ sở các điều kiện đầy đủ theo Điều khoản bảo hiểm chuyến - cước phí 1/10/83 của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân đôn (tham khảo điều khoản 288). Đơn bảo hiểm sẽ bồi thường tổn thất bộ phận trong trường hợp  cước phí thực tế  bị mất  do không giao một phần  hàng tại địa điểm dỡ hàng. Điều này chịu sự chi phối về giới hạn của số tiền bảo hiểm theo đơn bảo hiểm và mức miễn trừ 3% được áp dụng đối với tổn thất bộ phận loại trừ tổn thất chung. Mức miễn trừ này không áp dụng trong trường hợp xảy ra tổn thất bộ phận do cháy, chìm, mắc cạn hoặc đâm va với tàu khác. Khi tính toán tổn thất bộ phận, cần phải xem xét mọi đơn bảo hiểm khác cùng bảo hiểm cho cước phí đó, để áp dụng quy tắc đóng góp bồi thường.

Partial Loss of Goods.

Tổn thất bộ phận của hàng hoá

Bất kỳ tổn thất nào của hàng hoá do một hiểm hoạ được bảo hiểm gây ra và không dẫn đến tổn thất toàn bộ, đều được coi là tổn thất bộ phận của hàng hoá. Thuật ngữ này thường chỉ áp dụng cho các đơn bảo hiểm hàng hoá có ghi giá trị và số tiền Người bảo hiểm bồi thường tổn thất bộ phận là tỷ lệ giảm giá trị nhân với giá trị bảo hiểm.

Paritial Loss of Ship

Tổn thất bộ phận của tàu

Bất kỳ tổn thất nào của tàu không phải tổn thất toàn bộ, được coi là tổn thất bộ phận (MIA, 1906, Điều 56- 1). Do vậy, tổn thất bộ phận của tàu bao gồm thiệt hại tổn thất riêng, hy sinh tổn thất chung, các chi phí giảm thiểu tổn thất (ví dụ: chi phí đề phòng và hạn chế tổn thất, đóng góp bồi thường tổn thất chung và cứu hộ), các khiếu nại theo điều khoản đâm va và chi phí  liên quan đến khiếu nại. Các điều khoản bảo hiểm thân tàu của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân đôn áp dụng mức khấu trừ theo đơn bảo hiểm đối với mọi khiếu nại tổn thất bộ phận, trừ chi phí đề phòng và hạn chế tổn thất liên quan đến tổn thất toàn bộ. Tuỳ thuộc vào mức khấu trừ, mức độ bồi thường thiệt hại của tàu, dù là tổn thất riêng hay hy sinh tổn thất chung, sẽ là chi phí sửa chữa thiệt hại hợp lý, tối đa bằng giới hạn số tiền bảo hiểm theo đơn bảo hiểm đối với mỗi tai nạn hoặc sự cố. 

Nếu thiệt hại chưa được sửa chữa hoặc chỉ được sửa chữa một phần trước khi đơn bảo hiểm hết hạn, mức bồi thường sẽ là phần giá trị trường bị giảm đi một cách hợp lý có liên quan đến thiệt hại chưa sửa chữa. Người được bảo hiểm sẽ không được bồi thường phần giá trị thị trường giảm đi, nếu tàu bị tổn thất toàn bộ  do bất kỳ hiểm hoạ nào, được bảo hiểm hay không được bảo hiểm trước khi đơn bảo hiểm hết hạn. Người bảo hiểm có quyền khấu trừ vào số tiền bồi thường số tiền chênh lệch của chi phí sửa chữa trong trường hợp thay thế nguyên vật liệu cũ bằng nguyên vật liệu mới, nhưng trên thực tế họ thường từ chối quyền này.

participant 

Người tham gia bảo hiểm

Người được bảo hiểm theo Chương trình bảo hiểm trợ cấp cho người lao động (EMPLOYEE BENEFIT INSURANCE PLAN). 

participating    Xem PARTICIPATING INSURANCE

participating insurance 

Bảo hiểm dự phần

Đơn bảo hiểm chi trả lãi chia cho người chủ sở hữu đơn bảo hiểm

participating policy dividend 

Lãi chia của đơn bảo hiểm dự phần

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thực hiện việc chi trả lãi chia cho người sở hữu đơn bảo hiểm, dưới các hình thức: (1) bằng tiền mặt; (2) đối trừ vào phí bảo hiểm (giảm phí bảo hiểm); (3) dùng lãi chia để mua thêm loại bảo hiểm nộp đủ phí bảo hiểm (PAID-UP INSURANCE); (4) gửi vào công ty bảo hiểm để  hưởng lãi; và (5) dùng để mua bảo hiểm sinh mạng có thời hạn một năm.

participating policy dividend option Xem PARTICIPATING POLICY DIVIDEND.

participating reinsurance  Xem PROPORTIONAL REINSURANCE; QUOTA SHARE REINSURANCE; SURPLUS REINSURANCE. 

participation    Xem PARTICIPATING INSURANCE. 

participation clause 

Điều khoản đóng góp

Điều khoản bảo hiểm trong các hợp đồng bảo hiểm sức khoẻ yêu cầu Người được bảo hiểm phải trả một tỉ lệ nhất định các chi phí y tế được bảo hiểm.

particular average 

Tổn thất riêng

1. Những chi phí và thiệt hại phát sinh do thiệt hại của tàu và hàng hoá trên tàu, và/hoặc do tiến hành hành động trực tiếp nhằm ngăn chặn những thiệt hại ban đầu hoặc hạn chế thiệt hại đối với con tàu hoặc lô hàng đó. Những chi phí và thiệt hại liên quan đến tàu do chủ tàu gánh chịu, còn những chi phí và thiệt hại nào liên quan đến hàng hoá do chủ hàng gánh chịu. Trái ngược với tổn thất chung (General Average).

2. Tổn thất bộ phận của tài sản phát sinh do một rủi ro hàng hải mà chủ tài sản đó phải gánh chịu toàn bộ tổn thất này. Xem thêm FREE OF PARTICULAR AVERAGE (FPA).

partnership entity plan    Xem PARTNERSHIP LIFE AND HEALTH INSURANCE.

partnership insurance  Xem PARTNERSHIP LIFE AND HEALTH INSURANCE.

partnership life and health insurance 

Bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ liên danh

Biện pháp bảo vệ để duy trì giá trị của một doanh nghiệp trong trường hợp một hội viên góp vốn chết hoặc bị thương tật. Khi một hội viên nào đó bị chết hoặc bị thương tật dài hạn, công ty bảo hiểm chuyển quyền lợi bảo hiểm của hội viên bị chết hoặc bị thương sang thành viên còn sống theo một công thức định trước, thông qua một trong hai chương trình sau:

1. Chương trình mua bảo hiểm chéo (Cross Purchase Plan)                                                                                                                                                                                                                                             - mỗi hội viên mua bảo hiểm cho sinh mạng của các hội viên khác. Người thụ hưởng quyền lợi là những hội viên còn sống, những người sẽ sử dụng số tiền bảo hiểm để mua lại toàn bộ quyền lợi của người mới qua đời. Chương trình này trở nên phức tạp nếu có từ ba hội viên trở lên. Ví dụ, nếu có bốn hội viên, hội viên A sẽ phải mua bảo hiểm cho sinh mạng của các hội viên B, C và D. Cách thức này cũng tương tự đối với các hội viên B, C và D. Trong trường hợp này, tổng số đơn bảo hiểm là 12 đơn bảo hiểm.

2. Chương trình thực thể (Entity Plan) - Xuất phát từ số lượng các đơn bảo hiểm theo yêu cầu, chương trình này thường được áp dụng nhiều nhất trong các thoả thuận mua bán của các tổ chức kinh doanh có quy mô lớn hơn do nhiều bên góp vốn. Tổ chức kinh doanh này sẽ cùng sở hữu, thụ hưởng và trả phí bảo hiểm  đối với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho mỗi hội viên. Khi một trong những hội viên qua đời, tổ chức kinh doanh này sẽ mua lại toàn bộ quyền lợi được hưởng của hội viên đó. Phí bảo hiểm sẽ không được coi là chi phí kinh doanh chịu thuế. Nếu áp dụng bảo hiểm nhân thọ trọn đời, các giá trị giải ước sẽ được liệt kê như là những tài sản có trong bảng cân đối kế toán của tổ chức kinh doanh đó và có thể được dùng để thế chấp cho các khoản vay. 

   Các hội viên dùng bảo hiểm để tài trợ cho các mục đích khác. Trong các công ty    cung cấp dịch vụ cá nhân của các bác sỹ, luật sư và kế toán viên, trong trường hợp việc giữ lại tên của một hội viên mới qua đời trên danh tiếng của công ty là quan trọng, những người thừa kế có thể đồng ý với việc này để được hưởng một phần lợi nhuận của công ty. Có thể thực hiện mục đích này thông qua một chương trình bảo hiểm đảm bảo thu nhập (income continuation insurance plan) được đóng góp thông qua bảo hiểm nhân thọ do tổ chức liên doanh gồm các hội viên góp vốn.

Thoả thuận mua và bán bảo hiểm đối với thương tật của hội viên (DISABILITY OF PARNER BUY AND SELL INSURANCE) có thể được tổ chức kinh doanh sử dụng để trợ cấp thu nhập cho công ty, nếu một hội viên nào đó bị thương tật. Đơn bảo hiểm sẽ trả các khoản thu  nhập hàng tháng cho tổ chức trong thời gian hội viên bị thương tật. 

party 

Bên 

Cá nhân hoặc tổ chức tham gia ký kết một hợp đồng hoặc trong một quá trình tố tụng pháp lý, như là một vụ kiện

passenger bodily injury liability insurance 

Bảo hiểm trách nhiệm đối với thương tổn thân thể của hành khách

Bảo hiểm người điều khiển ô tô hoặc máy bay  nếu họ bị kiện làm bị thương hành khách. Đơn bảo hiểm ô tô cá nhân (PERSONAL AUTOMOBILE POLICY -PAP) bảo hiểm các chi phí y tế (MEDICAL PAYMENT INSURANCE) cho các hành khách của người được bảo hiểm và bảo hiểm trách nhiệm đối với thương tổn thân thể của bất kỳ người nào bị thương tật hoặc chết một cách bất ngờ do người được bảo hiểm gây ra. Các đơn bảo hiểm hàng không phân chia trách nhiệm  thương tổn thân thể thành hai loại - trách nhiệm chung (general) và trách nhiệm đối với hành khách. Phần trách nhiệm hành khách bảo hiểm cho thương tật hay chết của hành khách, còn phần trách nhiệm chung thì bảo hiểm cho bất kỳ người nào khác.

passive retention 

Giữ lại rủi ro thụ động

Phương pháp không thành lập quỹ để chi trả tổn thất dự tính, dựa trên cơ sở toán học. Điều này xảy ra khi người quản lý rủi ro không nhận thức được rủi ro, khi chi phí đối phó tích cực với rủi ro quá cao, hoặc nếu tổn thất xảy ra cũng ở mức độ không đáng kể. Xem thêm Self Insurance.

past due accounts 

Các khoản đã phát sinh chưa được thanh toán

Những khoản phải thu hoặc phải trả chưa được thanh toán đúng hạn. Bảo hiểm tín dụng thương mại (COMMERCIAL CREDIT INSURANCE) bảo vệ người được bảo hiểm nhằm đối phó với việc sụt giảm về giá trị của những khoản tiền phải thu vào do tình trạng mất khả năng thanh toán của con nợ. Người được bảo hiểm có thể chuyển giao lại cho công ty bảo hiểm các khoản chưa được thanh toán trong thời gian 12 tháng (hoặc các khoản mục đã quá hạn thanh toán 6 tháng  bằng điều khoản bổ sung đặc biệt) Vì mục đích bảo hiểm, các khoản mục đã phát sinh trước đây sẽ được xem xét xử lý như các khoản mục đến hạn phải trả của một công ty không có khả năng thanh toán.

past service benefit 

Trợ cấp thâm niên công tác

Chương trình trợ cấp hưu trí cá nhân tính cả thời gian người lao động trước đây làm việc cho người sử dụng lao động, mặc dù chương trình trợ cấp hưu trí được thiết lập sau thời gian công tác này. Thông thường, tỉ lệ của số tiền chi trả thuộc các khoản trợ cấp trong quá trình trước đây thấp hơn số tiền trợ cấp thời gian công tác sau này.

past service credit    Xem  PAST SERVICE BENEFIT.

past service liability 

Trách nhiệm đối với quá trình công tác trước đây

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động phải tài trợ cho quỹ hưu trí tương ứng với thời gian mà người lao động đã đủ điều kiện để tham gia, nhưng chương trình này vẫn chưa được thiết lập. Ví dụ, một chương trình hưu trí được thiết lập tại Công ty XYZ vào năm 1985. Nếu một người bắt đầu làm việc tại công ty vào năm 1975, người đó phải được ghi nhận thời gian làm việc trước đây là 10 năm trước khi quỹ này được thiết lập. Việc đóng góp hàng năm được phân chia một cách chi tiết thành các khoản trợ cấp công tác trong tương lai và các khoản trợ cấp công tác trong quá khứ. Trách nhiệm đối với quá trình công tác trước đây không được tài trợ toàn bộ trong năm đầu tiên kể từ khi thiết lập quỹ với lý do chính là số tiền phải đóng quá lớn và Sở thuế quốc nội IRS yêu cầu việc khấu trừ phải được dàn trải trong 10 năm.

past service liability - initial 

Trách nhiệm đối với quá trình công tác trước đây - thời gian đầu.

Việc tài trợ các khoản trợ cấp của một người lao động trong khuôn khổ một chương trình hưu trí cho quá trình công tác thời gian đầu trong quá khứ của họ. Đây là một nhân tố quan trọng trong việc hoạch định chương trình hưu trí và tài trợ cho các khoản trợ cấp trong tương lai.

patent and copyright infrigement  Xem UNFAIR TRADE PRACTICE.

patent insurance 

Bảo hiểm bằng phát minh, sáng chế

Bảo hiểm tổn thất đối với người được bảo hiểm do việc vi phạm bằng phát minh sáng chế của Người được bảo hiểm bị vi phạm hoặc bảo hiểm khiếu nại chống lại Người được bảo hiểm do việc Người được bảo hiểm vi phạm bằng phát minh, sáng chế của người khác.

Paul v. virgina 

Tên một vụ xét xử tại Toà án Phúc thẩm của Mỹ năm 1868. Theo phán quyết của toà án, đơn bảo hiểm không phải là một công cụ thương mại và vì vậy không liên quan đến các giao dịch thương mại giữa các bang của Mỹ, mà chịu sự điều chỉnh của những quy định liên bang. Xem thêm McCARRAN- FERGUSON ACT (PUBLIC LAW 15); SOUTH-EASTERN UNDERWRITERS ASSOCIATION (SEUA) CASE. 

pay 

Thanh toán

Viết tắt của cụm từ "thanh toán phí bảo hiểm", thường áp dụng đối với một số lượng hạn chế các đơn bảo hiểm thanh toán phí bảo hiểm theo năm.

pay-as-you-go plan  Xem CURRENT DISBURSMENT. 

payee 

Người được nhận tiền

1. Người nhận số tiền thanh toán.

2. Công ty bảo hiểm nhận một khoản thanh toán phí bảo hiểm từ một người trả tiền

3. Người được bảo hiểm hay người thụ hưởng quyền lợi nhận một khoản tiền bồi thường tổn thất hay trợ cấp từ một công ty bảo hiểm.

payee clause 

Điều khoản về người nhận tiền

Điều khoản trong một đơn bảo hiểm quy định việc chi trả tiền bồi thường cho (những) cá nhân bị tổn thất.

paymaster robbery insurance 

Bảo hiểm trộm cướp cho người phát lương

Loại hình bảo hiểm rủi ro trộm cướp đối với số tiền lương của một doanh nghiệp phải chi trả. Loại bảo hiểm này áp dụng để bảo hiểm tiền và séc kể từ khi tiền lương được rút ra từ ngân hàng cho đến khi được phân phát cho người lao động, dù tiến hành trong hay ngoài phạm vi cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp. Người lao động được bảo hiểm trong trường hợp khoản lương trả cho họ bị mất khi tiền lương công ty nhận từ ngân hàng bị cướp. Các bản thảo và các sổ sách, chứng từ về các khoản mục không được bảo hiểm theo loại hình bảo hiểm này.

payment bond 

Giấy bảo đảm thanh toán

Giấy bảo đảm nhà thầu sẽ trả các chi phí về lao động và vật tư cần thiết để xây dựng công trình. Nếu những khoản chi phí này không được thanh toán thì chủ công trình, người đã thanh toán cho nhà thầu, có thể phải đối mặt với  các quyền xiết nợ chấp hữu của nhà thầu phụ hoặc công nhân đối vơí công trình đã hoàn thành. Nếu điều này xảy ra, chủ công trình có thể sẽ phải trả số tiền gấp nhiều lần so với giá trị của công việc đã hoàn thành.

payment certain 

Bảo đảm thanh toán 

Cụm từ được dùng để miêu tả một phương pháp thanh toán niên kim được đảm bảo trong một số năm nhất định, dù người được bảo hiểm niên kim còn sống hay không.

payment of exposures insured by company  Xem CLAIM, OBLIGATION TO PAY; HOMEOWNERS INSURANCE POLICY; INTERINSURANCE COMPANY CLAIMS; INTERPLEADER; PERSONAL AUTOMOBILE POLICY (PAP); PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE PROVISIONS.

payor clause 

Điều khoản về người đóng phí 

Điều khoản được áp dụng trong bảo hiểm trẻ em quy định việc miễn thu phí bảo hiểm của đơn bảo hiểm trẻ em trong trường hợp người đóng phí bảo hiểm bị thương tật toàn bộ hoặc chết trước khi đứa trẻ được bảo hiểm đạt đến số tuổi quy định.

payout phase 

Thời kỳ chi trả

Giai đoạn mà các tài sản được tích lũy trong một hợp đồng niên kim được trả lại cho người được bảo hiểm niên kim. Người ta có thể mua một hợp đồng niên kim bằng cách thanh toán phí bảo hiểm một lần  hoặc nhiều lần trong suốt thời hạn hợp đồng. Vào thời điểm quy định, thường là khi nghỉ hưu, người được bảo hiểm niên kim đó sẽ nhận trợ cấp và lãi. Bộ luật thuế của nhiều nước quy định rằng bất cứ một khoản tiền nào được nhận trong giai đoạn chi trả cũng được coi trước hết là các khoản thu nhập và phải chịu thuế.

payroll audit 

Kiểm toán quỹ tiền lương

Việc công ty bảo hiểm kiểm tra  quỹ tiền lương của một doanh nghiệp được bảo hiểm nhằm xác định khoản phí bảo hiểm cuối cùng phải đóng theo một hợp đồng bảo hiểm bồi thường cho người lao động.

payroll deduction  insurance 

Bảo hiểm đóng phí  trừ dần vào lương

Chương trình bảo hiểm theo đó  người lao động  uỷ quyền người sử dụng lao động khấu trừ vào lương các khoản phí bảo hiểm phải đóng.

payroll endorsements Xem ORDINARY PAYROLL EXCLUSION ENDORSEMENT.

payroll saving insurance  Xem PAYROLL DEDUCTION INSURANCE.

peak season endorsement 

Điều khoản sửa đổi bổ sung về thời vụ cao điểm

Điều khoản bổ sung áp dụng trong bảo hiểm tài sản quy định hạn mức bảo hiểm phụ thêm đối với hàng hoá tồn kho của thương nhân trong những thời gian nhất định. Những thời hạn này thường là những thời điểm trong năm có hoạt động mua sắm diễn ra với cường độ mạnh nhất.

pel   Xem PERMISSIBLE EXPOSURE LIMIT.

pENALTY 

Tiền phạt

Giới hạn trách nhiệm trong một hợp đồng bảo lãnh sự trung thực hoặc giấy bảo đảm bảo lãnh. Hợp đồng bảo lãnh  số tiền phạt đã được ấn định là hợp đồng trong đó có quy định một hạn mức trách nhiệm mà công ty bảo lãnh sẽ trả trong trường hợp không thực hiện công việc.

pENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION (PBGC) 

Công ty bảo lãnh trợ cấp hưu trí (PBGC)

Tổ chức thuộc chính quyền liên bang hoạt động độc lập theo điều luật về bảo đảm thu nhập hưu trí của người lao động ban hành năm 1974 (EMPLOYEE RETIREMENT INCOME SECURITY ACT OF 1974) nhằm quản lý chương trình bảo hiểm trong trường hợp chấm dứt chương trình bảo hiểm hưu trí. Chức năng của tổ chức này là đảm bảo các quyền lợi đến hạn của những người lao động được chi trả trong trường hợp quỹ trợ cấp cho họ đã chấm dứt hoạt động. Các Bộ trưởng Bộ Lao động, Bộ Trưởng Bộ Thương mại và Thống đốc Kho bạc (Mỹ) nằm trong ban điều hành của PBGC. Chỉ có các chương trình trợ cấp xác định (DEFINED BENEFIT PLANS) và đủ điều kiên hoạt động mới được bảo lãnh; các chương trình chia lợi nhuận (PROFIT SHARING PLANS), quỹ thưởng cổ phần (Stock bonus plans) không được bảo lãnh. Các chủ doanh nghiệp đóng cho PBGC một khoản phí bảo hiểm hàng năm được quy định cho mỗi người lao động tham gia các chương trình hưu trí của mình, để tài trợ cho chương trình bảo hiểm chấm dứt kế hoạch hưu trí.

pension FUND    Xem PENSION PLAN

pENSION MAXIMIZATION 

Tối đa hoá trợ cấp hưu trí

Chương trình trợ cấp theo đó sử dụng bảo hiểm nhân thọ thay thế cho thu nhập hưu trí. Theo chương trình này, một người đã kết hôn chọn niên kim nhân thọ cá nhân từ chương trình trợ cấp hưu trí, từ đó sẽ xác định được khoản trợ cấp về thu nhập tối đa  hàng tháng khi người đó còn sống, sau khi người đó chết sẽ không có khoản nào nữa được chi trả cho vợ (hay chồng) của người đó. So với số tiền thu nhập từ niên kim nhân thọ cho hai người và người còn sống, số tiền thu nhập từ khoản niên kim này lớn hơn và được sử dụng để mua một đơn bảo hiểm sinh mạng cho người đã kết hôn đó. Nếu người này chết trước, số tiền chi trả của đơn bảo hiểm này sẽ được sử dụng để mua niên kim nhân thọ cho người còn lại. Nếu người còn lại naỳ chết trước, người đã mua bảo hiểm niên kim vẫn được hưởng trợ cấp thu nhập cao hơn từ  niên kim nhân thọ cho một người.

pENSION PLAN 

Chương trình hưu trí

Chương trình trợ cấp hưu trí cho người lao động (thường là những người vợ hay người chồng) với khoản thanh toán thu nhập hàng tháng được trả cho thời gian sống còn lại của họ. Để được hưởng trợ cấp này,  người lao động  phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về tuổi và thâm niên công tác.. Điều luật về đảm bảo thu nhập hưu trí cho người lao động năn 1974 (EMPLOYEE RETIREMENT INCOME SECURITY ACT OF 1974 - ERISA) đưa ra yêu cầu là các quỹ trợ cấp nghỉ hưu  phải chu cấp một khoản thu nhập cho quãng đời còn lại của người làm công đã nghỉ hưu và chi trả ít nhất 50% của khoản thu nhập đó cho người vợ (hay chồng) còn đang sống của người lao động đó trong thời gian sống còn lại của người vợ (hay chồng) này, trừ khi người vợ (hay chồng) đó từ bỏ quyền lợi này bằng văn bản,. Các khoản trợ cấp tử vong và thương tật cũng được hầu hết các quỹ trợ cấp này cung cấp. 

pENSION PLAN: FUND COLLEGE EDUCATION 

Chương trình hưu trí: tài trợ học phí đại học

Nhóm các chương trình  cho phép rút tiền để tài trợ  tiền học phí đại học khi gặp khó khăn về tài chính. 

pENSION PLAN FUNDING: GROUP DEPOSIT ADMINISTRATION ANNUITY 

Tài trợ chương trình hưu trí- niên kim quản lý tiền gửi theo nhóm

Công cụ tài trợ quỹ trợ cấp nghỉ hưu  trong đó các khoản đóng góp của người sử dụng lao động được gửi để hưởng lãi. (Những chương trình này thường là chương trình không đóng góp). Khi nghỉ hưu, mỗi người lao động sẽ được mua một niên kim trả ngay. Số tiền trợ cấp này sẽ được xác định theo công thức và các khoản thu nhập  đầu tư sẽ được để lại để hưởng lãi. Vì niên kim này được mua vào thời điểm bắt đầu nghỉ hưu, nên chương trình quản lý tiền gửi có thể được áp dụng tính số tiền trợ cấp bằng bất kỳ công thức nào.

pENSION PLAN FUNDING: GROUP PERMANENT CONTRACT

Tài trợ chương trình hưu trí-  hợp đồng dài hạn theo nhóm

Đơn bảo hiểm theo đó giá trị bảo hiểm bằng các khoản trợ cấp được trả  cho những người tham gia chương trình (người lao động) ở độ tuổi nghỉ hưu thông thường, với giả định rằng (1) mức thu nhập của họ giữ nguyên cho đến tuổi nghỉ hưu thông thường, và (2) các khoản đóng góp vào quỹ là đủ để đáp ứng các yêu cầu tài trợ về trợ cấp theo chương trình này. Các khoản đóng góp sẽ được điều chỉnh khi thu nhập của người lao động tăng lên. Các khoản trợ cấp hưu trí phụ thuộc vào công thức tính toán trợ cấp được áp dụng, phụ thuộc vào hoạt động đầu tư, tỉ lệ tử vong và chi phí theo kinh nghiệm của chương trình.

pENSION PLAN FUNDING: INDIVIDUAL CONTRACT PENSION PLAN 

Tài trợ quỹ trợ cấp hưu trí - chương trình trợ cấp hưu trí theo hợp đồng cá nhân

Chương trình trợ cấp hưu trí cho mỗi cá nhân trên cơ sở một hợp đồng duy nhất với một khoản trợ cấp dựa vào những khoản thu nhập hiện tại với giả định là các khoản thu nhập đó không đổi cho đến tuổi nghỉ hưu thông thường. Khi thu  nhập của những người tham gia chương trình tăng lên sẽ mua thêm các hợp đồng bổ sung (kèm theo đó là số tiền đóng góp vào chương trình tăng lên). Số tiền trợ cấp hưu trí phụ thuộc vào công thức tính toán trợ cấp được áp dụng và kết quả đầu tư của công ty bảo hiểm cho chương trình này.     

pENSION PLAN FUNDING INSTRUMENTS 

Các công cụ tài trợ quỹ trợ cấp hưu trí

Những phương thức chi trả trợ cấp của những người tham gia quỹ trợ cấp hưu trí bao gồm các chi phí cho các khoản trợ cấp nghỉ hưu, tử vong và thương tật. Xem thêm GROUP PERMANENT LIFE INSURANCE; PENSION PLAN; PENSION PLAN FUNDING; GROUP DEPOSIT ADMINISTRATION ANNUITY; PENSION PLAN

pENSION PLAN FUNDING METHOD  Xem PENSION PLAN FUNDING, GROUP DEPOSIT ADMINISTRATION ANNUITY; PENSION PLAN FUNDING: GROUP PERMANENT CONTRACT; PENSION PLAN FUNDING,  INDIVIDUAL CONTRACT PENSION PLAN. 

pENSION PLAN INTEGRATION WITH SOCIAL SECURITY

Kết hợp quỹ trợ cấp hưu trí với bảo trợ xã hội.

Việc tính giảm trợ cấp nghỉ hưu được hưởng trong một quỹ trợ cấp hưu trí đủ điều kiện (ưu đãi thuế)  bằng cách kết hợp với trợ cấp thuộc chưong trình bảo trợ xã hội. Nhiều doanh nghiệp thực hiện việc kết hợp này. Ví dụ, một người đang hưởng khoản trợ cấp hưu trí hàng tháng là 950USD. Khoản thanh toán hàng tháng theo chế độ bảo trợ xã hội của người này là 688USD. Nếu người chủ công ty nơi người lao động đã làm việc thực hiện  kết hợp 100% trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp hưu trí của người lao động sẽ giảm đi một lượng bằng toàn bộ khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội; tức là người lao động sẽ chỉ nhận được số tiền hàng tháng là 950USD -  688USD = 262USD. Việc kết hợp trên cơ sở một tỉ lệ phần trăm của chương trình bảo trợ xã hội thường được áp dụng phổ biến hơn. Nếu thực hiện việc kết hợp 50% trợ cấp bảo trợ xã hội, số tiền trợ cấp hàng tháng sẽ chỉ còn 606USD (950USD - 344USD). 

pENSION PLANS: DISTRIBUTIONS 

Trợ cấp hưu trí: các khoản phân bổ

Trước đây, quyền rút các khoản tiền được hưởng lúc nghỉ hưu trước khi đủ 59 tuổi rưỡi không phải đóng thêm một khoản tiền phạt 10% trong những trường hợp   sau:

1. Phát sinh các chi phí về y tế.

2. Người tham gia quỹ bị thương tật.

3. Việc phân chia phải là một phần trong hàng loạt các khoản chi trả định kỳ gần tương đương nhau. Việc chi trả này phải được thực hiện trong suốt cuộc đời của người tham gia quỹ hoặc trong suốt  cuộc đời của cả người tham gia quỹ và người thụ hưởng quyền lợi của họ.    

pENSION PLANS: WITHDRAWAL BENEFITS 

Các trợ cấp được trích từ quỹ trợ cấp hưu trí 

Quyền của những người lao động được rút ra số tiền trợ cấp đã tích luỹ được từ một chương trình đủ điều kiện (ưu đãi thuế) của người sử dụng lao động khi không còn làm việc cho người chủ đó nữa. Với chương trình đóng góp (CONTRIBUTORY PLAN),  người lao động có quyền lợi trực tiếp đối với số tiền mà chính họ đã góp vào cộng với các khoản lãi. Nếu thôi không làm việc cho người sử dụng lao động, số tiền tích luỹ được sẽ thuộc về người lao động. Nhưng những người lao động này không có quyền lợi gì đỗi với phần đóng góp của người sử dụng lao động, trừ khi được trao quyền. Việc trao quyền phụ thuộc vào các thời hạn của chương trình này, nhưng giới hạn thời gian tối đa do pháp luật quy định. Người lao động được trao quyền có thể rút các quyền lợi đã tích luỹ  khi thôi làm việc cho người sử dụng lao động bằng cách trả thuế đối với số tiền đóng góp của người sử dụng lao động hoặc chuyển vào tài khoản hưu trí cá nhân (IRA).

pENSION PLAN TERMINATION INSURANCE 

Bảo hiểm việc chấm dứt hoạt động của quỹ trợ cấp

Loại hình bảo hiểm do Công ty bảo đảm trợ cấp hưu trí (PBGC) theo đó, bảo đảm cho những người tham gia các quỹ trợ cấp hưu trí được nhận một mức trợ cấp nhất định ngay cả trong trường hợp các quỹ đó chấm dứt hoạt động không còn tài sản. PBGC hoạt động trên cơ sở Luật bảo đảm thu nhập hưu trí cho người lao động ban hành năm 1974. Bảo hiểm này do người sử dụng lao động trả để bảo vệ cho các quyền lợi bất di bất dịch.  

pENSION PLAN VALUATION FACTORS 

Các yếu tố định giá của quỹ hưu trí

Việc tính toán giá trị hiện tại của các trợ cấp tích luỹ hay dự tính trong một quỹ hưu trí. Việc tính toán này  được gọi là sự định giá theo tính toán bảo hiểm, vì nó dựa trên (1) xác suất (số người về hưu trong tương lai); (2) những thay đổi về nhân khẩu  (tăng hay giảm về thu nhập của người lao động); (3) lãi suất (tỉ lệ chiết khấu được áp dụng để tính giá trị hiện tại của những trợ cấp chi trả trong tương lai)

pENSION PORTABILITY 

Khả năng chuyển đổi của quỹ hưu trí

Quyền của người lao động chuyển các khoản trợ cấp đã được hưởng từ người sử dụng lao động cũ cho người sử dụng lao động hiện tại.

pENSIONS  Xem  PENSION PLAN.

pENSION TRUST 

Tín thác hỗ trợ cho các khoản trợ cấp hưu trí

Công cụ tài trợ quỹ trợ cấp hưu trí đủ điều kiện ưu đãi thuế. Quỹ tín thác là phương thức lâu đời nhất, nhưng hiện vẫn phổ biến nhất để tài trợ cho các khoản trợ cấp hưu trí. Tất cả các khoản đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động được gửi vào một quỹ tín thác và một người được uỷ thác có trách nhiệm đầu tư số tiền đó, quản lý quỹ và chi trả các khoản trợ cấp. 

pER ACCIDENT LIMIT 

Hạn mức trách nhiệm đối với mỗi tai nạn

Số tiền tối đa do một công ty bảo hiểm phải trả theo một đơn bảo hiểm trách nhiệm đối với những khiếu nại phát sinh từ một vụ tai nạn cụ thể. Số tiền tối đa này được áp dụng không phụ thuộc vào giá trị thiệt hại của tài sản hay số người bị thương trong vụ tai nạn đó.

pER CAPITA 

Theo đầu người

Sự phân chia phần tài sản của người thụ hưởng quyền lợi đã qua đời cho tất cả những người thừa kế của mình.   

pER CAUSE DEDUCTIBLE 

Mức khấu trừ  đối với mỗi nguyên nhân 

Quy định việc áp dụng mức khấu trừ đối với từng trường hợp ốm đau hay tai nạn trước khi có thể chi trả các khoản trợ cấp theo các loại hình bảo hiểm y tế chính.

pERCENTAGE-OF-LOSS DEDUCTIBLE 

Khấu trừ theo tỉ lệ tổn thất

Mức khấu trừ áp dụng cho mọi tổn thất, được thể hiện bằng một tỉ lệ phần trăm của tổn thất đó. Khi mức độ tổn thất gia tăng, số tiền khấu trừ sẽ tăng lên theo. 

pERCENTAGE PARTICIPATING DEDUCTIBLE 

Mức khấu trừ tính theo tỉ lệ  tham gia

Số tiền tổn thất vượt quá, chương trình bảo hiểm y tế sẽ trả 100% chi phí trong chương trình tham gia theo tỷ lệ. ở đây, người bảo hiểm và người được bảo hiểm cùng gánh chịu các chi phí theo một tỷ lệ đã xác định trước. Ví dụ, nếu người được bảo hiểm đã trả số tiền khấu trừ 2 triệu đồng, thì quỹ này có thể trả 100% các chi phí được bảo hiểm cho thời gian còn lại của năm bảo hiểm.

pERCENTAGE PARTICIPATION (coinsurance)

Tham gia theo tỉ lệ đồng bảo hiểm

Chương trình bảo hiểm theo đó  người được bảo hiểm gánh chịu một phần chi phí y tế. Một số đơn bảo hiểm sức khoẻ quy định rằng người được bảo hiểm sẽ chia sẻ các chi phí này với công ty bảo hiểm theo một tỉ lệ ấn định. Ví dụ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khoẻ theo nhóm quy định rằng, sau khi đã trả số tiền khấu trừ, người được bảo hiểm sẽ trả một phần (thường từ 20 -25%) các chi phí y tế được bảo hiểm. Đối với một số dịch vụ y tế, ví dụ như điều trị các bệnh về tâm thần hay về răng thì tỉ lệ mà người được bảo hiểm phải chịu có thể lên đến 50% các chi phí dịch vụ được bảo hiểm.

pER DIEM BUSINESS INTERRUPTION POLICY 

Đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tính theo ngày

Loại đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh trợ cấp một khoản tiền hàng ngày cho chủ doanh nghiệp trong trường hợp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chưa thể trở lại bình thường do một rủi ro được bảo hiểm gây ra thiệt hại hay phá huỷ về tài sản. 

pERFORMANCE BOND 

Giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng

Giấy bảo đảm cấp cho nhà thầu để thực hiện hợp đồng theo mọi quy định trong hồ sơ đấu thầu. 

pERIL     Xem ALL RISKS.

pERIOD   Xem POLICY PERIOD

pERIOD CERTAIN   Xem ANNUITY

pERIODIC LEVEL    Xem LEVEL

pERMANENT DISABILITY   Xem DISABILITY

pERMANENT LIFE INSURANCE   Xem ORDINARY LIFE INSURANCE

pERMANENT PARTIAL DISABILITY 

Thương tật bộ phận vĩnh viễn

Thương tật do bị thương hay ốm đau khiến người làm công ăn lương vĩnh viễn không thể lao động hay làm việc hết năng lực của mình. Xem thêm DISABILITY INCOME INSURANCE

pERMANENT TOTAL DISABILITY 

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Thương tật do bị thương hay ốm đau khiến người làm công ăn lương vĩnh viễn không thể lao động hay làm việc được.

pERMISSIBLE EXPOSURE LIMIT (PEL) 

Giới hạn nguy hiểm cho phép (PEL)

Tiêu chuẩn theo Điều luật về bảo đảm an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp (OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT) quy định người lao động chỉ được tiếp cận  với các chất độc hại như a-mi-ăng, một số loại hoá chất nhất định và nguồn phóng xạ trong  những giới hạn cho phép. Trong nhiều trường hợp, công nhân phải trang bị các phương tiện bảo hộ sử dụng cần thiết khi tiếp xúc với các chất độc hại tại nơi làm việc và khi mức độ độc hại đạt tới giới hạn tối đa, công nhân phải được chuyển tới một nơi làm viêc khác. Các công ty nào vi phạm tiêu chuẩn này có thể bị phạt.

pERMISSIBLE LOSS RATIO   Xem  EXPECTED LOSS RATIO

pERMISSIon granted clause 

Điều khoản cho phép

Điều khoản trong hầu hết các đơn bảo hiểm động sản, cho phép người tham gia bảo hiểm dùng một địa điểm được bảo hiểm vào những mục đích thông thường trong thời gian chiếm giữ. Việc sử dụng này có thể bao gồm cả việc chứa các vật liệu tái sinh hoặc thiết bị sử dụng cho sở thích của riêng mình. Đây là điều khoản quan trọng, bởi vì đơn bảo hiểm có thể bị chấm dứt hiệu lực nếu có gian lận, giấu diếm hay khai man các thông tin liên quan đến tài sản và rủi ro được bảo hiểm. Hiệu lực của một đơn bảo hiểm có thể tạm ngừng khi người được bảo hiểm làm gia tăng thêm nguy cơ xảy ra tổn thất. Điều khoản này nhằm giúp người được bảo hiểm khỏi bị cáo buộc rằng họ đã làm tăng nguy cơ xảy ra tổn thất đối với tài sản được bảo hiểm nếu như nguyên vật liệu được sử dụng hàng ngày trong cuộc sống của người được bảo hiểm. 

pERMISSIve law    Xem FILE-AND-USE RATING LAWS

pERMISSIve user 

Người sử dụng được phép

Người sử dụng động sản, ví dụ như sử dụng ô tô, được sự chấp thuận của chủ sở hữu tài sản đó. Ví dụ, một người nào đó sử dụng một chiếc xe ô tô với sự đồng ý của  chủ xe có thể được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm ô tô cá nhân (PAP) của người chủ xe. Mặt khác, người chủ của tài sản có thể không chịu trách nhiệm về hành vi của người vi phạm.

pERMIt bond 

Giấy bảo đảm cấp giấy phép

Hợp đồng bảo đảm rằng một người được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh sẽ tiến hành các hoạt động trong phạm vi bảo đảm phù hợp với các quy định liên quan đến giấy phép hoạt động.

pER person LIMIT 

Giới hạn bồi thường mỗi người

Số tiền tối đa mà một công ty bảo hiểm sẽ trả theo đơn bảo hiểm trách nhiệm đối với thương tổn thân thể do bất kỳ một tai nạn nào của bất kỳ một người nào.

pERpetual insurance 

Bảo hiểm lâu dài

Loại hình bảo hiểm  bất động sản không quy định giới hạn về thời gian. Một khoản phí đặt cọc được thanh toán để tài sản được bảo hiểm trong suốt thời gian sử dụng tài sản đó. Công ty bảo hiểm thu được khoản thu nhập lãi đầu tư từ khoản phí đặt cọc này để trang trải cho các tổn thất hoặc chi phí ngay sau khi hết hạn bảo hiểm, người được bảo hiểm được hoàn lại khoản phí đã đặt cọc ban đầu.

pERpetual mutual insurance company 

Công ty bảo hiểm tương hỗ theo thời hạn lâu dài

Một loại công ty bảo hiểm tương hỗ, các công ty này yêu cầu phải thanh toán một khoản phí bảo hiểm ban đầu đáng kể. Sau khi đã thanh toán khoản phí bảo hiểm này, việc thanh toán các khoản phí trong tương lai sẽ được trích ra từ những khoản lợi nhuận đầu tư có được từ khoản phí đầu tiên này.   

per risk excess insurance    Xem  EXCESS OF LOSS REINSURANCE

pERSIstency 

Duy trì (hợp đồng) 

Tỉ lệ  duy trì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hoặc đơn bảo hiểm khác vẫn còn có hiệu lực, tỉ lệ phần trăm các đơn bảo hiểm chưa huỷ bỏ. Tỉ lệ phần trăm này càng cao, tỷ lệ duy trì càng lớn. Vì đây là một biện pháp quan trọng của một công ty nhằm giữ lại  dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, nên hầu hết các công ty cố gắng bằng mọi cách nhằm nâng cao mức độ duy trì

pERSIstency bonuses (enhancements) 

Tiền thưởng duy trì hợp đồng

Những khoản tiền thưởng nhằm khuyến khích người được bảo hiểm duy trì hiệu lực của đơn bảo hiểm. Những khoản này có thể được sử dụng để (1) tăng thêm giá trị hoàn lại của đơn bảo hiểm sau một thời gian đơn bảo hiểm đã có hiệu lực; (2) sau khi người được bảo hiểm thanh toán tối thiểu một số phí bảo hiểm của đơn bảo hiểm; hoặc (3) sau khi giá trị giải ước của đơn bảo hiểm đã đạt tới mức tối thiểu. Các biện pháp kích thích này có thể được đưa vào đơn bảo hiểm theo những phương thức sau đây:

1. Khoản lãi bổ sung có thể được cộng vào giá trị hoàn lại của đơn bảo hiểm.

2. áp dụng tỷ lệ tử vong thấp hơn để tính giá trị hoàn lại.

3. Có thể tăng khoản trợ cấp tử vong.

pERSonal accident catastrophe reInsurance  Xem AUTOMATIC NONPROPORTIONAL REINSURANCE; AUTOMATIC PROPORTIONAL REINSURANCE; AUTOMATIC REINSURANCE; EXCESS OF LOSS REINSURANCE; FACULTATIVE REINSURANCE; NONPROPORTIONAL REINSURANCE; PROPORTIONAL REINSURANCE, QUOTA SHARE REINSURANCE; STOP LOSS REINSURANCE; SURPLUS REINSURANCE. 

pERSONAL articles insurance 

Bảo hiểm đồ dùng cá nhân

Loại hình bảo hiểm mọi loại động sản, từ tài sản bên trong cũng như bên ngoài ngôi nhà của ngươì được bảo hiểm cho đến đồ trang sức, dụng cụ âm nhạc, camera, tác phẩm nghệ thuật và đá quý. Đơn bảo hiểm có thể được cấp một cách riêng rẽ như đơn bảo hiểm vận chuyển hàng hoá bằng đường thuỷ nội địa  hoặc là một điều khoản bổ sung đối với đơn bảo hiểm cho chủ nhà. Phạm vi bảo hiểm dựa trên cơ sở mọi rủi ro loại trừ hư hỏng do hao mòn tự nhiên, chiến tranh và thảm hoạ hạt nhân. Hạng mục bảo hiểm thuộc đồ trang sức và những vật đắt tiền khác phải được liệt kê cụ thể trong đơn bảo hiểm. Xem thêm PERSONAL EFFECTS INSURANCE.

pERSONAL AUTOMOBILE POLICY (PAP) 

Đơn bảo hiểm  ô tô cá nhân (PAP)

Đơn bảo hiểm này thay thế cho Đơn bảo hiểm  ô tô của gia đình (Family Automabile Policy -FAP) trước đây bằng chín phạm vi bảo hiểm cơ bản sau:

1. Phạm vi bảo hiểm A - Bảo hiểm trách nhiệm.  (a) Công ty bảo hiểm trả những khoản bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm do những hành vi bất cẩn hay sai sót dẫn đến thiệt hại về thân thể và/hoặc tài sản của một bên thứ ba; (b) công ty bảo hiểm bào chữa cho người được bảo hiểm về những kiện cáo liên quan đến trách nhiệm đòi bồi thường của bên thứ ba, trả các chi phí liên quan đến việc bào chữa này; và (c) những phương tiện được bảo hiểm bao gồm xe ô tô riêng của người được bảo hiểm, xe ô tô mới mua và xe ô tô thay thế tạm thời.

2. Phạm vi bảo hiểm B - Thanh toán chi phí y tế. Công ty bảo hiểm trả các chi phí y tế do người được bảo hiểm gây ra cho người bị nạn và bất kỳ người nào khác, khi họ sở hữu xe được bảo hiểm.

3. Phạm vi bảo hiểm C - Bảo hiểm những lái xe không được bảo hiểm. Công ty bảo hiểm bồi thường thiệt hại trong trường hợp người được bảo hiểm có quyền hợp pháp được nhận bồi thường này từ chủ xe hay người lái xe của xe ô tô chưa được bảo hiểm  

4. Phạm vi bảo hiểm D - Toàn diện. Công ty bảo hiểm đền bù tổn thất do mọi thiệt hại gây ra  vượt quá số tiền khấu trừ đối với xe của người được bảo hiểm, trừ trường hợp thiệt hại do đâm va.

5. Phần E - Đâm va. Công ty bảo hiểm bồi thường tổn thất về mọi thiệt hại vượt trên mức khấu trừ do đâm va đối với xe của người được bảo hiểm.

6. Phạm vi bảo hiểm F - Chi phí thuê xe (không bắt buộc). Công ty bảo hiểm trả tiền chi phí thuê xe tới một hạn mức nhất định hàng ngày trong trường hợp xe ô tô của người được bảo hiểm không thể hoạt động được vì bị tổn thất.

7. Phạm vi bảo hiểm G - Chết người, mất một bộ phận thân thể, mất thị lực (không bắt buộc). Công ty bảo hiểm trả tiền cho người được bảo hiểm hay người hưởng quyền lợi trong trường hợp người được bảo hiểm bị chết hay ở trong tình trạng trên, do một tai nạn được bảo hiểm gây ra.

8. Phạm vi bảo hiểm H - Thương tật toàn bộ (không bắt buộc). Công ty bảo hiểm trả trợ cấp thương tật hàng tháng cho người được bảo hiểm do người được bảo hiểm bị thương tổn thân thể do tai nạn trong khi đang ở trên xe ô tô hoặc bị xe ô tô va phải.

9. Phần I - Mất thu nhập (có thể lựa chọn). Công ty bảo hiểm trả cho người được bảo hiểm một tỉ lệ phần trăm nhất định của thu nhập hàng tháng bị mất, do người được bảo hiểm bị thương tật vì tai nạn trong khi đang ở trên xe ô tô hoặc bị xe ô tô va phải.

pERSONAL CATASTROPHE INSURANCE 

Bảo hiểm thảm hoạ cá nhân 

Bảo hiểm vượt mức bồi thường trên lớp thứ nhất về bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo việc chi trả các chi phí y tế mang tính chất thảm hoạ. Lớp thứ nhất có thể lựa chọn tự chi trả những chi phí y tế thông thường và mua bảo hiểm đối với những thiệt hại lớn vượt quá số tiền nhất định.

pERSONAL COMPREHENSIVE LIABILITY INSURANCE  Xem COMPREHENSIVE PERSONAL LIABILITY INSURANCE.

pERSONAL CONTRACT 

Hợp đồng (bảo hiểm) cá nhân

Thoả thuận liên quan tới một cá nhân được bảo hiểm, không liên quan tới tài sản của người được bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm không thể chuyển nhượng được, vì hợp đồng bảo hiểm này gắn với người được bảo hiểm, không gắn với tài sản. Ví dụ, đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà không thể chuyển giao trong trường hợp người được bảo hiểm không còn quyền lợi trong ngôi nhà được bảo hiểm nữa sau khi bán ngôi nhà đó. Nhưng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể chuyển nhượng được (ví dụ như để đảm bảo một khoản tín dụng cho doanh nghiệp). Các ngân hàng sử dụng mẫu khai báo chuyển nhượng các đơn bảo hiểm nhân thọ để thế chấp một khoản vay.

pERSONAL EFFECTS INSURANCE 

Bảo hiểm tư trang

Loại hình bảo hiểm này nhận bảo hiểm tư trang thường mang theo bên ngoài ngôi nhà của người được bảo hiểm. Các đơn bảo hiểm này bảo hiểm những động sản (quần áo và đồ trang sức), không phải các bất động sản và những tài sản thường không mang theo (như đàn pianô, đồ dùng gia đình). Bảo hiểm này áp dụng cho người được bảo hiểm ghi tên trong đơn bảo hiểm, vợ chồng và các con chưa lập gia đình của người được bảo hiểm tại bất kỳ nơi nào trên thế giới, nếu những người này sống cùng người được bảo hiểm. 
pERSONAL EXCESS LIABILITY INSURANCE   Xem UMBRELLA LIABILITY INSURANCE
pERSONAL FLOATER POLICY  Xem PERSONAL ARTICLES INSURANCE 

pERSONAL FURS INSURANCE  Xem FURRIE’S BLOCK INSURANCE; FURS INSURANCE
pERSONAL HAZARD    Xem  MORAL HAZARD
pERSONAL HISTORY 

Lịch sử cá nhân

Tiền sử về tình hình cuộc sống và sức khoẻ, khả năng tài chính, các sự cố gặp phải và hồ sơ về quá trình lái xe, tính cách chung, thói quen, sở thích của của người yêu cầu bảo hiểm. Các yếu tố này được một chuyên viên bảo hiểm đánh giá trong khi phân loại người yêu cầu bảo hiểm theo loại có thể bảo hiểm được, loại được ưu đãi, loại nhiều rủi ro hoặc loại không thể bảo hiểm được. 

pERSONAL INJURY 

Tổn thương cá nhân

Hành vi sai trái gây ra việc bắt giữ sai, xâm phạm vào đời tư, bôi nhọ, vu khống, nói xấu và thương tổn thân thể. Thương tổn cá nhân khác với thiệt hại hay phá huỷ của tài sản. Xem thêm BUSINESS LIABILITY INSURANCE (Insuring Agreements Section).

pERSONAL INJURY INSURANCE 

Bảo hiểm thương tổn cá nhân

Bảo hiểm trách nhiệm đối với người được bảo hiểm trong trường hợp những hành động bất cẩn và/hoặc sai sót của người được bảo hiểm dẫn đến việc bôi nhọ, vu khống, xâm phạm đời tư hoặc kiện tụng về bắt giữ sai.

pERSONAL INSURANCE  Xem ACCIDENTAL DEATH AND DISMEMBERMENT INSURANCE; ACCIDENT AND HEALTH INSURANCE; ADDITIONAL LIVING EXPENSE INSURANCE; ADJUSTABLE LIFE INSURANCE; ANNUITY; BROAD FORM PERSONAL THEFT INSURANCE; COMPREHENSIVE HEALTH INSURANCE; COMPREHENSIVE PERSONAL LIABILITY INSURANCE; DISABILITY INCOME INSURANCE; ENDOWMENT INSURANCE; FAMILY INCOME POLICY; FAMILY INCOME RIDER; FAMILY MAINTENANCE POLICY; FAMILY POLICY; FARMERS COMPREHENSIVE PERSONAL LIABILITY INSURANCE; HOMEOWNWERS INSURANCE POLICY; LIFE INSURANCE; MINIMUM DEPOSIT WHOLE LIFE INSURANCE; PAID-UP INSURANCE; PERSONAL AUTOMOBILE POLICY (PAP); PLEASURE BOAT COVERAGE.

pERSONAL JEWELRY INSURANCE 

Bảo hiểm đồ trang sức của cá nhân

Loại hình bảo hiểm đồ trang sức và đá quý trên cơ sở mọi rủi ro tại bất kỳ điạ điểm nào, nhưng loại trừ hao mòn tự nhiên, rủi ro chiến tranh và thảm hoạ hạt nhân. Mỗi hạng mục được liệt kê cụ thể trong đơn bảo hiểm. Loại bảo hiểm này rất quan trọng đối với những người được bảo hiểm có các đồ trang sức  giá trị, vì hầu hết các đơn bảo hiểm tài sản như Đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà đều quy định những hạn mức bồi thường tương đối thấp đối với đồ trang sức và đá quý. 
pERSONAL LEGAL EXPENSE LIABILITY INSURANCE 

Bảo hiểm trách nhiệm về chi phí pháp lý cá nhân

Loại hình bảo hiểm các chi phí về pháp lý của cá nhân bao gồm chi phí công chứng, bào chữa về hình sự và thủ tục ly dị.

pERSONAL LIABILITY claim INSURANCE  Xem COMPREHENSIVE PERSONAL LIABILITY INSURANCE; HOMEOWNERS INSURANCE POLICY; PERSONAL AUTOMOBILE POLICY (PAP).

pERSONAL LIABILITY exposures  Xem LIABILITY, PERSONAL EXPOSURES.

pERSONAL LIABILITY INSURANCE  Xem HOMEOWNERS INSURANCE POILICY - SECTION II (LIABILITY COVERAGE)

pERSONAL Lines 

Các loại hình (bảo hiểm) cá nhân

Lĩnh vực bảo hiểm tài sản và bất động sản của một (hay nhiều) người được bảo hiểm bao gồm các đơn bảo hiểm như Đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà và Đơn bảo hiểm ô tô cá nhân. 

pERSONAL Loss   Xem PROPERTY INSURANCE COVERAGE.

pERSONAL producing general agent (PPGA) 

Tổng đại lý bán hàng cá nhân (PPGA)

Cá nhân được công ty bảo hiểm chỉ định  là một đại lý độc lập. Đại lý này nhận các khoản chênh lệch về chi phí khác nhau đối với những chi phí về văn phòng và các khoản hoa hồng trực tiếp đối với các sản phẩm được bán ra cũng như các khoản hoa hồng quản lý đối với các sản phẩm do các đại lý khác bán ra. PPGA thường có các hợp đồng bán sản phẩm cho nhiều công ty bảo hiểm khác nhau. Các công ty bảo hiểm thường hỗ trợ cho đại lý này các kỹ năng bán hàng tiên tiến bằng cách cung cấp các chuyên viên kỹ thuật, chương trình phần mềm và trong một số trường hợp cả phần cứng của máy tính.

pERSONAL property  Xem HOMEOWNERS INSURANCE POLICY; PERSONAL ARTICLES INSURANCE; PERSONAL EFFECTS INSURANCE; PERSONAL PROPERTY FLOATER.

pERSONAL property floater 

Bảo hiểm tài sản lưu động đối với  động sản 

Loại hình bảo hiểm động sản dù người được bảo hiểm hay người đang sống với người được bảo hiểm đang ở đâu, bao gồm cả trẻ em đang ở trường học. Bảo hiểm này là loại bảo hiểm trên cơ sở mọi rủi ro, có những điểm loại trừ như chiến tranh, hao mòn tự nhiên, hư hỏng về cơ học, thiệt hại do sâu bọ, côn trùng và thảm hoạ hạt nhân. Động sản bao gồm quần áo, vô tuyến truyền hình, nhạc cụ, máy ảnh, đồ trang sức, đồng hồ, lông thú, đồ dùng, máy thu thanh và các thiết bị. Bảo hiểm này có thể được mở rộng để bảo hiểm thiệt hại bất động sản do trộm cắp động sản.

PERSONAL THEFT INSURANCE  Xem BROAD FORM PERSONAL THEFT INSURANCE; HOMEOWNERS INSURANCE POLICY.

PER STIRPES

Theo chi nhánh, dòng họ

Sự phân chia phần di sản của người thừa kế đã chết cho con cháu của người đó.

PET INSURANCE  Xem LIVESTOCK FLOATER; LIVESTOCK INSURANCE; LIVESTOCK MORTALITY (LIFE) INSURANCE; LIVESTOCK TRANSIT INSURANCE.

PHANTOM STOCK PLANS

Các chương trình chứng khoán ảo.

Các chương trình này tương tự như “Quyền tăng giá cổ phần” (STOCK APPRECIATION RIGHTS) ở chỗ người sử dụng lao động bảo đảm cho người lao động có quyền theo hợp đồng đối với một số đơn vị quy định của doanh nghiệp, thực chất là một số phần trăm của doanh nghiệp đó. Khi giá trị của doanh nghiệp tăng lên, giá trị của các đơn vị này cũng tăng. Cuối thời hạn quy định, người lao động có thể nhận được một khoản thu nhập bổ sung dựa vào sự tăng giá trị của các đơn vị này hoặc có thể chuyển đổi các đơn vị này thành quyền sở hữu vốn cổ phần trong doanh nghiệp. Như vậy, người làm thuê có quyền lợi đối với doanh nghiệp có giá trị tăng lên. 

PHYSICAL CONDITION Xem APPLICATION; DISABILITY INCOME INSURANCE; INSPECTION REPORT; PREEXISTING CONDITION; PREFERRED RISK; UNDERWRITING; UNIQUE IMPAIRMENT.

PHYSICAL DAMAGE INSURANCE

Bảo hiểm thiệt hại vật chất.

Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới trong các phần bảo hiểm đâm va và bảo hiểm toàn diện của đơn bảo hiểm xe cơ giới thương mại (BAP) và đơn bảo hiểm xe cơ giới tư nhân (PAP).

PHYSICAL DAMAGE TO PROPERTY OF OTHERS Xem HOMEOWNERS INSURANCE POLICY - SECTION II (LIABILITY COVERAGE); PERSONAL AUTOMOBILE POLICY (PAP); PROPERTY AND LIABILITY INSURANCE.

PHYSICAL EXAMINATION PROVISION Xem APPLICATION; DISABILITY INCOME INSURANCE; REINSTATEMENT.

PHYSICAL HARM Xem HOMEOWNERS INSURANCE POLICY – SECTION II (LIABILITY COVERAGE); LIABILITY; PERSONAL AUTOMOBILE POLICY (PAP); PROPERTY AND LIABILITY INSURANCE.

PHYSICAL HAZARD  Xem HAZARD; INCREASED HAZARD.

PHYSICALLY IMPAIRED RISK  Xem IMPAIRED RISK (SUBSTANDARD RISK).

PHYSICIANS AND SURGEONS EQUIPMENT INSURANCE

Bảo hiểm thiết bị của thầy thuốc và bác sỹ phẫu thuật.

Bảo hiểm những thiết bị của các thầy thuốc hoặc bác sỹ phẫu thuật thường mang từ địa điểm này đến địa điểm khác. Loại bảo hiểm này thường được thực hiện trên cơ sở mọi rủi ro bao gồm cả các sản phẩm được cung ứng và sách báo khoa học sử dụng trong việc hành nghề y tế.

PHYSICIANS AND SURGEONS SERVICES IN HOSPITAL, HMO Xem HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION (HMO).

PHYSICIANS CARE   Xem DISABILITY INCOME INSURANCE.

PHYSICIANS INSURANCE Xem PHYSICIANS AND SURGEONS EQUIPMENT INSURANCE; PHYSICIANS, SURGEONS, AND DENTISTS INSURANCE.

PHYSICIANS, SURGEONS, AND DENTISTS INSURANCE

Bảo hiểm thầy thuốc, bác sỹ  phẫu thuật và bác sỹ nha khoa.

Bảo hiểm các thầy thuốc, bác sỹ phẫu thuật hoặc bác sỹ khoa răng, hàm, mặt đang hành nghề trong trường hợp bệnh nhân bị thiệt hại về thân thể và/hoặc thiệt hại tài sản và kiện đòi bồi thường thiệt hại thân thể hoặc thiệt hại tài sản. Chi phí bào chữa cho các thầy thuốc, bác sỹ phẫu thuật hoặc bác sỹ khoa răng, hàm, mặt được cộng thêm vào các hạn mức trách nhiệm cao của đơn baỏ hiểm và bao gồm cả chi phí luật định, án phí và các chi phí chung khác. Loại bảo hiểm này đang khủng khoảng, bởi vì chỉ có ít công ty nhận loại bảo hiểm này. Xem thêm MALPRACTICE LIABILITY INSURANCE.

PIA Xem PRIMARY INSURANCE AMOUNT (PIA); PROFESSIONAL INSURANCE AGENTS (PIA).

PIERS, WHARVES, DOCKS, AND SLIPS INSURANCE

Bảo hiểm cầu tàu, bến tàu, ụ tàu và đà tàu.

Bảo hiểm những công trình kể trên trong trường hợp bị thiệt hại hoặc phá huỷ do tàu đâm va hoặc do sóng lớn gây ra. Loại trừ cháy, sét, gió bão, động đất và nổ, vì các hiểm hoạ này được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm cháy tiêu chuẩn và các đơn bảo hiểm tài sản thương mại khác. 

PILFERAGE


Mất cắp vặt.

Việc mất cắp lặt vặt tài sản. Việc bảo hiểm rủi ro mất cắp vặt có thể được thực hiện trong nhiều đơn bảo hiểm. Xem thêm BLANKET CRIME POLICY; BROAD FORM PERSONAL THEFT INSURANCE; BURGLARY INSURANCE; BUSINESSOWNERS POLICY (BOP); PERSONAL AUTOMOBILE POLICY (PAP); SPECIAL MULTIPERIL INSURANCE (SMP).

PIPELINE INSURANCE

Bảo hiểm đường ống.

Một loại bảo hiểm đường thuỷ nội địa, chuyên bảo hiểm hệ thống đường ống. Mặc dù hệ thống đường ống là tĩnh tại, nhưng loại bảo hiểm này được bảo hiểm dựa vào mẫu đơn bảo hiểm đường thuỷ nội địa, bởi vì đường ống là một bộ phận của hệ thống chuyên chở.

PITI (Principal, Interest, Taxes và Insurance)

PITI (Vốn gốc, lãi, thuế và bảo hiểm).

Nói chung, trong thời hạn vay tiền, vốn gốc và lãi thường là cố định, tuy nhiên thuế và bảo hiểm sẽ biến động theo sự thay đổi của điều kiện kinh tế.

PLACED BUSSINESS

Dịch vụ đã thu xếp xong.

Dịch vụ được coi là đã thu xếp xong khi đơn bảo hiểm được trao cho chủ hợp đồng bảo hiểm, đã thu số phí bảo hiểm đầu tiên của đơn bảo hiểm, đã xem xét giấy yêu cầu bảo hiểm và đã hoàn thành tất cả các phần trong đơn bảo hiểm.

PLAINTIFF

Bên nguyên.

Bên phát đơn kiện chống lại một bên khác trong một vụ kiện pháp lý.

PLAN ADMINISTRATION  Xem ADMINISTERING AGENCY; ADMINISTRATION CHARGE; ADVISORY COMMITEE.

PLAN DOCUMENT

Văn bản về chương trình bảo hiểm.

Văn bản pháp lý chính thức liệt kê các điều khoản về chương trình bảo hiểm phúc lợi của người lao động.

PLANNED PREMIUM PAYMENT/TARGET PREMIUM PAYMENT

Chỉ trả phí bảo hiểm theo kế hoạch/Chỉ trả phí bảo hiểm mục tiêu.

Việc thanh toán phí bảo hiểm do người có đơn bảo hiểm thực hiện theo đơn bảo hiểm nhân thọ phổ thông, thường tự động thực hiện hàng tháng bằng hối phiếu ngân hàng được uỷ quyền trước. Số tiền chi trả phí bảo hiểm được xác định tuỳ theo người có đơn bảo hiểm muốn tiết kiệm bao nhiêu tiền hàng tháng. 

PLAN PARTICIPANTS

Người tham gia chương trình.

Những người lao động tham gia và được bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm phúc lợi của người lao động.

PLANS COVERED, INSURANCE  Xem BUSINESS INSURANCE; GROUP INSURANCE; INDIVIDUAL INSURANCE.

PLAN SPONSOR

Người tài trợ chương trình.

Người chủ, hiệp hội, nghiệp đoàn lao động hoặc một nhóm khác đưa ra chương trình phúc lợi của người lao động như chương trình trợ cấp hưu trí hoặc chương trình chia lợi nhuận.

PLAN TERMINATION INSURANCE Xem BUSINESS INSURANCE; GROUP INSURANCE; INDIVIDUAL INSURANCE.

PLATE GLASS INSURANCE Xem COMPREHENSIVE GLASS INSURANCE.

PLEASURE BOAT COVERAGE

Bảo hiểm tàu thuyền du lịch.

Bảo hiểm thuyền du lịch của tư nhân. Loại bảo hiểm này không phải là bảo hiểm tiêu chuẩn, nhưng nói chung được chia thành 3 loại: (1) Bảo hiểm thuyền buồm, bao gồm các loại thuyền chạy bằng buồm; (2) Bảo hiểm thuyền gắn mô tơ trong thuyền theo các đơn bảo hiểm hàng hải; và (3) Bảo hiểm thuyền  gắn mô tơ ngoài thuyền theo các đơn bảo hiểm đường thuỷ nội địa.

Bảo hiểm thuyền buồm được bảo hiểm trên cơ sở “Mọi rủi ro” hoặc rủi ro chỉ đích danh, và được chia thành (1) Bảo hiểm thân; (2) Bảo hiểm trách nhiệm đối với thiệt hại về người và tài sản; (3) Bảo hiểm bồi thường đối với thuỷ thủ, thuyền viên của liên bang, và (4) Bảo hiểm chi phí y tế. Thuyền gắn mô tơ bên ngoài được bảo hiểm trong trường hợp để ở trên cạn hoặc ở dưới nước trên cơ sở mọi rủi ro hoặc một rủi ro chỉ đích danh.

PLEDGE OF A LIFE INSURANCE POLICY

Cầm cố đơn bảo hiểm nhân thọ.

Việc chuyển nhượng giá trị hoàn trả của một đơn bảo hiểm nhân thọ từ người có đơn bảo hiểm sang người chủ nợ của người có đơn bảo hiểm như là vật bảo đảm cho một khoản vay.

PLUVIOUS INSURANCE  Xem RAIN INSURANCE.
PML Xem MAXIMUM FORESEEABLE LOSS (MFL); MAXIMUM PROBABLE LOSS (MPL). 

POLICY

Đơn bảo hiểm

Thoả thuận bằng văn bản về việc làm cho bảo hiểm có hiệu lực. Xem thêm HEALTH INSURANCE CONTRACT; INSURANCE CONTRACT, GENERAL; INSURANCE CONTRACT, LIFE; INSURANCE CONTRACT, PROPERTY AND CASUALTY.

POLICY ANNIVERSARY

Ngày kỷ niệm cấp đơn bảo hiểm.

Thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp đơn bảo hiểm ghi trong đơn bảo hiểm.

POLICY CONDITION  Xem CONDITION.

POLICY DATE  Xem EFFECTIVE DATE.

POLICY DECLARATION  Xem DECLARATION.

POLICY DIVIDEND  Xem PARTICIPATING POLICY DIVIDEND.

POLICY FACE  Xem FACE AMOUNT (FACE OF POLICY). 

POLICY FEE

Lệ phí đơn bảo hiểm.

Số tiền cố định cộng thêm vào phí bảo hiểm cơ bản để phản ánh chi phí trong việc cấp đơn bảo hiểm, lập hồ sơ giấy tờ, gửi thông báo thu phí bảo hiểm và các chi phí liên quan khác.

POLICY FEE SYSTEM

Chế độ lệ phí đơn bảo hiểm.

Số tiền cộng thêm vào phí bảo hiểm (tỷ lệ phí bảo hiểm tính theo mỗi đơn vị 1 triệu đồng số tiền bảo hiểm nhân với số tiền bảo hiểm).

POLICYHOLDER

Chủ hợp đồng bảo hiểm

Cá nhân hoặc tổ chức là người sở hữu đơn bảo hiểm. Từ này đồng nghĩa với người sở hữu đơn bảo hiểm (Policyowner).

POLICYHOLDER DIVIDEND Xem DIVIDEND.

POLICY JACKET   Xem JACKET. 

POLICY LIMIT Xem BUSINESS LIABILITY INSURANCE (Insuring Agreement Section); COORDINATION OF BENEFITS.

POLICY LOAN

Khoản vay theo đơn bảo hiểm.

Số tiền mà chủ của đơn bảo hiểm nhân thọ có thể vay trả lãi từ người bảo hiểm, tối đa bằng giá trị giải ước. Nếu tiền lãi không được trả đúng hạn, tiền lãi sẽ được khấu trừ vào giá trị giải ước còn lại. Khi hết giá trị giải ước, đơn bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực. Nếu người được bảo hiểm chết, bất kỳ khoản vay chưa trả nào của đơn bảo hiểm và lãi phải trả sẽ được khấu trừ vào số tiền trợ cấp tử vong.

Người có đơn bảo hiểm có thể hoàn trả toàn bộ hay một phần khoản vay vào bất kỳ lúc nào; hoặc có thể tiếp tục vay với điều kiện là lãi cộng với vốn gốc của khoản vay không được bằng hoặc vượt quá giá trị giải ước (thực chất là chỉ phải trả lãi của khoản vay) hoặc cho tới khi đơn bảo hiểm hết hạn. Các công ty bảo hiểm có quyền trì hoãn việc cho vay theo đơn bảo hiểm tối đa 6 tháng để bảo vệ khả năng thanh toán của họ, nhưng quyền này hiếm khi được thực hiện kể từ sau thời kỳ suy thoái kinh tế của những năm 1930. Xem thêm AUTOMATIC PREMIUM LOAN PROVISION.

POLICYOWNER Xem OWNERSHIP RIGHTS UNDER LIFE INSURANCE; POLICYHOLDER.

POLICYOWNERS EQUITY

Giá trị tài sản ròng của người có đơn bảo hiểm

Một phần của giá trị giải ước của đơn bảo hiểm nhân thọ sau khi trừ đi mọi khoản nợ của người có đơn bảo hiểm.

POLICY PERIOD

Thời hạn bảo hiểm.

Khoảng thời gian có hiệu lực của đơn bảo hiểm. Xem thêm CLAIMS MADE BASIS LIABILITY COVERAGE; CLAIMS OCCURRENCE BASIS LIABILITY COVERAGE.

POLICY PROVISIONS

Các điều khoản của đơn bảo hiểm.

Các từ, các câu và các khoản mục trong đơn bảo hiểm. Xem thêm ANALYSIS OF PROPERTY AND CASUALTY POLICY; HEALTH INSURANCE CONTRACT; HOMEOWNERS INSURANCE POLICY; INSURANCE CONTRACT, GENERAL; INSURANCE CONTRACT, LIFE; INSURANCE CONTRACT, PROPERTY AND CASUALTY; PERSONAL AUTOMOBILE POLICY (PAP). 

POLICY PROVISIONS, LIFE

Các điều khoản của đơn bảo hiểm nhân thọ.

Những quy định về quyền lợi và trách nhiệm của người được bảo hiểm và người bảo hiểm trong đơn bảo hiểm. Xem thêm ACCIDENTAL DEATH CLAUSE; ASSIGNEMENT CLAUSE, LIFE INSURANCE; BENEFICIARY CLAUSE; DISABILITY INCOME RIDER; DIVIDEND OPTION; GRACE PERIOD; INCONTESTABLE CLAUSE; LIVE INSURANCE, CREDITOR RIGHTS; MISSTATEMENT OF AGE; NONFORFEITURE PROVISION; OPTIONAL MODES OF SETTLEMENT; POLICY LOAN; REINSTATEMENT; SUICIDE CLAUSE; WAR EXCLUSION CLAUSE. 

POLICY PURCHASE OPTION  Xem GUARANTEED INSURABILITY.

POLICY REPLACEMENT Xem CONSERVATION; REPLACEMENT, LIFE INSURANCE.

POLICY RESERVE  Xem FULL PRELIMINARY TERM RESERVE PLAN; PROSPECTIVE RESERVE; RETROSPECTIVE METHOD RESERVE COMPUTATION.

POLICY STRUCTURE

Cơ cấu của đơn bảo hiểm.

Bố cục chung của hợp đồng giữa Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm. Đơn bảo hiểm xác định rõ Người được bảo hiểm và loại bảo hiểm, trình bày những điều mà Người bảo hiểm phải làm, liệt kê những điểm loại trừ và các giới hạn, các điều kiện bảo hiểm. Trong một hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm và tài sản tiêu chuẩn, các điều khoản được tập hợp thành 4 nhóm: phần kê khai, thoả thuận bảo hiểm, các điểm loại trừ và các điều kiện để được bảo hiểm.

POLICY SUMMARY

Bản tóm tắt đơn bảo hiểm.

Bản báo cáo về đơn bảo hiểm gửi cho người có đơn bảo hiểm phải bao gồm tối thiểu những thông tin dưới đây: (1) Số phí bảo hiểm trong 5 năm đầu, giá trị giải ước, trợ cấp tử vong và lãi chia (nếu là đơn bảo hiểm tham gia chia lãi); (2) Số phí bảo hiểm của năm thứ 10, năm thứ 20 và ít nhất là của một năm ở giữa độ tuổi 60 và 65 của người được bảo hiểm và phí bảo hiểm của năm đáo hạn của đơn bảo hiểm, giá trị giải ước, tiền trợ cấp tử vong và lãi chia (nếu là đơn bảo hiểm tham gia chia lãi); (3) Lãi suất thực tế mà người có đơn bảo hiểm có thể phải trả cho khoản vay của đơn bảo hiểm; (4) Giá trị giải ước ở năm thứ 10 và 20; (5) Các chỉ số chi trả phí bảo hiểm ròng; (6) Tên và địa chỉ của công ty bảo hiểm; (7) Tên và địa chỉ của đại lý bảo hiểm; và (8) Loại bảo hiểm nhân thọ.

POLICY TERM Xem POLICY PERIOD.

POLICY YEAR Xem POLICY YEAR EXPERIENCE.

POLICY YEAR EXPERIENCE

Tình hình tổn thất năm bảo hiểm.

Tổn thất của đơn bảo hiểm hoặc nghiệp vụ bảo hiểm trong thời gian 12 tháng.

POLITICAL RISK

Rủi ro chính trị.

Rủi ro đầu tư liên quan đến những thay đổi trong các chính sách của chính phủ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công cụ tài chính. Thí dụ, nếu liên bang thông qua dự luật xoá bỏ quy chế miễn giảm thuế đối với giá trị giải ước trong các đơn bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm niên kim, thì một trong những lý do chính để mua các sản phẩm này sẽ bị loại bỏ. 

POLITICAL RISK INSURANCE

Bảo hiểm rủi ro chính trị.

Bảo hiểm cho các hãng kinh doanh hoạt động ở nước ngoài để đối phó với tổn thất do những biến động chính trị gây ra, bao gồm chiến tranh, cách mạng, tịch thu, không kiểm soát được tiền tệ và các tổn thất khác. 

POLITICAL RISK INSURANCE: CONFISCATION, EXPROPRIATION AND NATIONALIZATION

Bảo hiểm rủi ro chính trị: Tịch thu, trưng thu và quốc hữu hoá.

Bảo hiểm tài sản của một công ty hoặc một cá nhân để đối phó với tổn thất tài chính do các hành động tịch thu, trưng thu hoặc quốc hữu hoá của chính phủ nước ngoài. Tài sản được bảo vệ có thể là tài sản cố định hoặc lưu động và bao gồm các công trình xây dựng, hàng hoá lưu kho, các tài khoản trong ngân hàng, hàng hoá đặt mua đã trả tiền trước, các khoản tiền phải thu, nhà nghỉ thuộc sở hữu của các cá nhân, đồ dùng cá nhân của những người lao động đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Loại bảo hiểm này có thể mua cho một tài sản riêng lẻ hoặc nhiều tài sản trên khắp thế giới, tuân theo hạn mức bảo hiểm riêng ở mỗi nước và tổng hạn mức bảo hiểm của đơn bảo hiểm.

POLITICAL RISK INSURANCE: CONTINGENCY INSURANCE

Bảo hiểm rủi ro chính trị: Bảo hiểm biến cố bất ngờ.

Loại hình bảo hiểm bảo vệ  chủ thầu hoặc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khác đối với các chi phí phát sinh trong trường hợp chính phủ nước ngoài không phê chuẩn hợp đồng. Thí dụ, nếu một chủ thầu quyết định bắt đầu xây dựng một công trình trước khi chính phủ nước ngoài phê chuẩn hợp đồng nhưng hợp đồng không được phê chuẩn, chủ thầu sẽ được bồi thường các chi phí đã phát sinh.

POLITICAL RISK INSURANCE: CONTRACT FRUSTRATION

Bảo hiểm rủi ro chính trị: Không tôn trọng hợp đồng.

Loại hình bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp chính phủ hoặc công ty nước ngoài không tuân theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng trong những trường hợp như:

1. Xuất khẩu – người xuất khẩu bị thiệt hại vì người mua ở nước ngoài không tôn trọng triệt để các nghĩa vụ theo hợp đồng.

2. Giảm giá trị hàng hoá và không chịu trả tiền – người được bảo hiểm cung cấp dịch vụ cho người mua, người không thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng.

3. Nhập khẩu – người được bảo hiểm bị thiệt hại do không được giao các sản phẩm đã mua và đã trả tiền trước.

POLITICAL RISK INSURANCE: UNFAIR CALLING OF DEMAND BONDS

Bảo hiểm rủi ro chính trị: Yêu cầu bất công về giấy cam kết thanh toán nợ ngay.

Loại hình bảo hiểm bảo vệ người xuất khẩu (dù người xuất khẩu có thể tuân thủ hoàn toàn các điều khoản và điều kiện của hợp đồng) trong trường hợp chính phủ nước ngoài yêu cầu phải có giấy cam kết thanh toán nợ ngay. 

POLLUTION EXCLUSION

Loại trừ ô nhiễm.
Điểm loại trừ trong đơn bảo hiểm trách nhiệm đối với việc bảo hiểm rủi ro ô nhiễm. Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm những trường hợp ô nhiễm không có tính chất bất ngờ và không có tính chất tai nạn theo quan điểm của người được bảo hiểm. Do hậu quả của các vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại phát sinh từ những sự cố như ô nhiễm hoá chất ở kênh đào Love, trong những năm 1970, các công ty bảo hiểm đã bắt đầu sửa đổi phạm vi bảo hiểm rủi ro ô nhiễm trong các đơn bảo hiểm của họ. Ban đầu, các công ty bảo hiểm đã sửa đổi theo hướng chỉ bảo hiểm những rủi ro ô nhiễm/có tính chất bất ngờ và ngẫu nhiên, thay vì ô nhiễm dần dần. Nhưng một số toà án đã xét xử rằng tính chất bất ngờ và ngẫu nhiên của rủi ro ô nhiễm có thể diễn biến trong một vài năm. Do đó, năm 1986, cơ quan quản lý bảo hiểm (ISO) đã đưa ra đơn bảo hiểm trách nhiệm chung toàn diện mới (CGL) (ngày nay được thay thế bằng đơn bảo hiểm trách nhiệm chung thương mại), loại trừ bảo hiểm đối với hầu hết các loại thiệt hại do rủi ro ô nhiễm gây ra, chỉ giữ trách nhiệm có giới hạn đối với rủi ro ô nhiễm có nguồn gốc cách xa cơ sở kinh doanh của người được bảo hiểm.
POOL

Nhóm liên doanh các công ty bảo hiểm

Một nhóm hoặc một tổ chức của các công ty bảo hiểm hoặc các công ty tái bảo hiểm được tập hợp lại để bảo hiểm một rủi ro nào đó, thường có các hạn mức bảo hiểm cao. Mỗi thành viên chia sẻ phí bảo hiểm, tổn thất và các chi phí khác theo thoả thuận đã xác định trước.

POOLED INVESTMENT ACCOUNT

Tài khoản đầu tư liên doanh.

Sự kết hợp các nguồn tiền của nhiều người có đơn bảo hiểm để đưa vào một tài khoản chung và được đầu tư như là một thực thể duy nhất. 

POOLING

Góp chung vốn.

Phương pháp áp dụng với mỗi thành viên của một liên doanh bảo hiểm cùng chia sẻ từng rủi ro và mọi rủi ro mà các thành viên khác của liên danh nhận bảo hiểm.

POOLING CHARGE

Lệ phí liên doanh.

Số tiền do mỗi thành viên liên danh đóng góp vào liên doanh. Xem thêm POOLING.

POPULATION DECREMENTS

Giảm số người tham gia.

Trường hợp giảm số người tham gia chương trình trợ cấp hưu trí vì bị chết, thương tật và rút khỏi chương trình.

POPULATION INCREMENTS

Tăng số người tham gia.

Trường hợp bổ sung thêm người mới tham gia vào chương trình bảo hiểm phúc lợi của người lao động.

PORTABILITY Xem PENSION PORTABILITY.

PORTFOLIO

Danh mục đầu tư
Tổng số các khoản của công ty bảo hiểm đầu tư vào chứng khoán tài chính.

PORTFOLIO REINSURANCE

Tái bảo hiểm lô dịch vụ.

Loại bảo hiểm theo đó tổng khối lượng dịch vụ bảo hiểm của một công ty bảo hiểm được chuyển nhượng cho một công ty nhận tái bảo hiểm, công ty này nhận bảo hiểm một tỷ lệ phần trăm nhất định của một nghiệp vụ bảo hiểm cụ thể. 

PORTFOLIO RETURN

Phục hồi lô dịch vụ.

Quá trình nhờ đó công ty nhượng tái bảo hiểm giữ lại việc bảo hiểm toàn bộ các đơn bảo hiểm do công ty đã chuyển nhượng cho công ty nhận tái bảo hiểm trước đây.

PORTFOLIO RUNOFF

Tiếp tục lô dịch vụ.

Quá trình tái bảo hiểm liên tục trên toàn bộ các đơn bảo hiểm của một công ty nhượng tái bảo hiểm. Tất cả các khoản phí bảo hiểm đã được chuyển nhượng trở thành phí bảo hiểm công ty nhận tái bảo hiểm được hưởng. 

PORT RISK INSURANCE

Bảo hiểm rủi ro ở cảng.

Bảo hiểm tàu đậu tại cảng nhiều ngày và/hoặc các tàu đang sửa chữa ở cảng. Loại hình bảo hiểm này được thực hiện trên cơ sở mọi rủi ro, bao gồm cả các rủi ro liên quan đến việc tàu di chuyển từ  ụ tàu này đến ụ tàu khác.

POSITION SCHEDULE BOND  Xem FIDELITY BOND.

POSSIBLE MAXIMUM LOSS Xem MAXIMUM FORESEEABLE LOSS (MFL).

POSTMORTEM DIVIDEND

Lãi chia sau tử vong.

Bảo tức của một đơn bảo hiểm dự phần, chi trả sau khi người được bảo hiểm chết. Đó là bảo tức được hưởng trong thời gian từ ngày chi trả lãi chia lần cuối đến khi người được bảo hiểm chết.

POSTMORTEM PLANNING Xem ESTATE PLANNING; ESTATE PLANNING DISTRIBUTION; HUMAN LIFE VALUE APPROACH (ECONOMIC VALUE OF AN INDIVIDUAL LIFE) (EVOIL).

POSTRETIREMENT FUNDING

Cung cấp tài chính sau khi nghỉ hưu.

Phương pháp cung cấp tài chính cho chương trình hưu trí sau khi người lao động nghỉ hưu. Người sử dụng lao động mua bảo hiểm niêm kim hoặc dành ra một khoản tiền để khi người lao động nghỉ hưu thì chi trả tiền trợ cấp hàng tháng cho người đó trong thời gian người đó còn sống. Việc cung cấp tài chính sau khi nghỉ hưu không còn được phép theo Điều luật bảo đảm thu nhập nghỉ hưu cuả người lao động năm 1974 (ERISA). Điều luật này yêu cầu phải cung cấp tài chính cho các trách nhiệm hưu trí trong tương lai ngay khi người lao động còn làm việc.

POSTSELECTION OF INSURED

Đánh giá lại người được bảo hiểm

Một việc làm quen thuộc trong khai thác bảo hiểm nhằm xem xét lại thường xuyên các hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực, với ý định huỷ bỏ hoặc không tái tục những đơn bảo hiểm xét thấy không còn chấp nhận được nữa. Xem thêm CANCELLATION PROVISION CLAUSE; NONCANCELABLE GUARANTEED RENEWABLE POLICY; NONRENEWAL CLAUSE. 

POWER INTERRUPTION INSURANCE ENDORSEMENT

Điều khoản bổ sung về bảo hiểm mất điện

Một điều khoản bổ sung của đơn bảo hiểm nồi hơi và máy móc. Điều khoản này bảo hiểm rủi ro gián đoạn cung cấp điện lưới công cộng gây ra những tổn thất tài sản hoặc thiết bị. Có thể bảo hiểm theo giờ hoặc theo ngày những tổn thất do mất khả năng sử dụng hoặc những tổn thất thực tế phát sinh.

POWER OF APPOINTMENT Xem ESTATE PLANNING DISTRIBUTION.

POWER OF ATTORNEY

Giấy uỷ quyền.

Một văn bản pháp lý theo đó một cá nhân được trao quyền hành động thay mặt cho một người khác. Thí dụ, một cổ đông thông qua giấy uỷ quyền, giao cho một người khác quyền mua và bán chứng khoán và ký mọi giấy tờ môi giới liên quan đến việc mua và bán trong tài khoản của cổ đông đó. Hoặc chủ hợp đồng có thể giao cho một người khác quyền quyết định sẽ sử dụng phương thức thanh toán nào trong đơn bảo hiểm nhân thọ. Các chuyên gia thường khuyên nên hết sức thận trọng khi trao giấy uỷ quyền, vì người được uỷ quyền có toàn quyền đưa ra các quyết định về tài chính có thể có lợi hoặc bất lợi cho người uỷ quyền.

POWER PLANT INSURANCE

Bảo hiểm nhà máy điện

1. Mẫu đơn bảo hiểm nồi hơi và máy móc bảo hiểm cho các máy phát điện.

2. Mẫu đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh bảo hiểm các tổn thất của khách hàng sử dụng điện do việc cấp điện lưới công cộng bị gián đoạn.  

PREAUTHORIZED CHECK PLAN

Chương trình thanh toán bằng séc được uỷ quyền trước

Chương trình tự động thanh toán phí bảo hiểm đến hạn phải trả bằng cách uỷ quyền cho người bảo hiểm tự động rút tiền từ tài khoản được uỷ quyền trước tại ngân hàng của người có đơn bảo hiểm. Thông thường, người bảo hiểm ra lệnh rút tiền từ tài khoản này trên cơ sở hàng tháng đối với khoản phí bảo hiểm còn nợ. Các cuộc nghiên cứu cho thấy tỷ lệ duy trì hợp đồng đạt cao nhất khi việc thanh toán phí bảo hiểm được thực hiện qua các chương trình rút tiền tại ngân hàng.

PREAUTHORIZED CHECK SYSTEM (PAC)

Hệ thống thanh toán bằng  séc được  uỷ quyền trước (PAC)

Thoả thuận theo đó người có đơn bảo hiểm uỷ quyền cho công ty bảo hiểm chủ động rút tiền từ tài khoản séc của mình để thanh toán phí bảo hiểm đến hạn phải trả của đơn bảo hiểm. Việc rút tiền thông thường được thực hiện hàng tháng. Đóng phí bảo hiểm theo cách này, tỷ lệ duy trì hợp đồng cao hơn việc người được bảo hiểm tự đóng phí bảo hiểm trực tiếp cho công ty bảo hiểm.

PREDICTABILITY Xem EXPECTED LOSS.

PREEXISTING CONDITION

Tình trạng bệnh tật sẵn có.

Bệnh tật hoặc thương tật do người được bảo hiểm đã điều trị hoặc đã thông báo trong một thời gian quy định trước khi yêu cầu mua bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm y tế. Tình trạng bệnh tật sẵn có có thể dẫn đến việc huỷ bỏ đơn bảo hiểm.

PREFERENCE BENEFICIARY CLAUSE Xem BENIFICIARY: BENEFICIARY CLAUSE.

PREFERENCE BENEFICIARY Xem BENIFICIARY; BENEFICIARY CLAUSE.

PREFERRED PROVIDER ORGANIZATION (PPO)

Tổ chức cung cấp dịch vụ được ưu đãi (PPO)

Bệnh viện, các thầy thuốc hoặc người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ khác do người bảo hiểm giới thiệu cho người được bảo hiểm. Với tổ chức cung cấp dịch vụ được ưu đãi, các công ty bảo hiểm thường được cung cấp các dịch vụ y tế với giá thấp hơn so với mức bình thường. Tổ chức cung cấp dịch vụ được ưa đãi cố gắng kết hợp  các yếu tố tốt nhất của dịch vụ có thu phí và các chế độ của tổ chức bảo vệ sức khoẻ (HMO).

PREFERRED RISK

Rủi ro được ưu đãi

Người được bảo hiểm hoặc người yêu cầu bảo hiểm có khả năng phát sinh tổn thất thấp hơn so với người yêu cầu bảo hiểm tiêu chuẩn. Thí dụ, người yêu cầu bảo hiểm nhân thọ không hút thuốc lá thường có thể được giảm phí bảo hiểm để phản ánh tuổi thọ dự tính sống lâu hơn của người đó.

PRELIMINARY TERM

Thời hạn đầu tiên.

Một phương pháp hạch toán trong bảo hiểm nhân thọ. Phương pháp không đòi hỏi phải có bất kỳ dự phòng cuối kỳ nào của đơn bảo hiểm vào cuối năm thứ nhất. Các chi phí giành dịch vụ bảo hiểm trong năm thứ nhất như hoa hồng đại lý, chi phí khám sức khoẻ và thuế phí bảo hiểm, thường quá lớn nên cuối năm  không còn đủ phí bảo hiểm để bổ sung vào dự phòng phí theo yêu cầu về các tiêu chuẩn quỹ dự phòng đầy đủ giá trị của bang. Để không phải trích tài khoản lợi nhuận của công ty nhằm bù dắp số chênh lệch giữa số phí bảo hiểm còn lại và số phí bảo hiểm cần bổ sung vào quỹ dự phòng bắt buộc, đôi khi người ta sử dụng phương pháp đánh giá dự phòng thời hạn đầu tiên đầy đủ. Phương pháp này giữ lại nhiều phí bảo hiểm dùng để trang trải chi phí giành dịch vụ và các khiếu nại trong năm thứ nhất. Xem thêm MODIFIED RESERVE METHOD.

PREMISES AND OPERATIONS LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm tại cơ sở  và trong hoạt động của doanh nghiệp.

Một bộ phận trong đơn bảo hiểm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trách nhiệm của người được bảo hiểm đối với thiệt hại về người hoặc tài sản của dân chúng khi họ có mặt tại cơ sở doanh nghiệp của người được bảo hiểm. Loại bảo hiểm này có trong các đơn bảo hiểm trách nhiệm cơ bản bao gồm: Bảo hiểm trách nhiệm chung toàn diện (CGL); Bảo hiểm trách nhiệm của người sản xuất và chủ thầu; Đơn bảo hiểm trách nhiệm chủ đất và người thuê đất; Bảo hiểm trách nhiệm của chủ cửa hàng.

PREMISES LIABILITY Xem LIABILITY, BUSINESS EXPOSURERS; LIABILITY, PERSONAL EXPOSURES.

PREMISES MEDICAL PAYMENTS INSURANCE

Bảo hiểm chi phí y tế tại cơ sở của người được bảo hiểm.

Điều khoản bảo hiểm bổ sung trong đơn bảo hiểm trách nhiệm của doanh nghiệp và của cá nhân. Điều khoản này bảo hiểm các chi phí y tế và thu nhập bị mất của những người bị thương vong tại cơ sở của người được bảo hiểm, bất kể người được bảo hiểm có lỗi hay không. Điều khoản này giúp người được bảo hiểm tự nguyện trả những chi phí này để phục vụ mục đích kinh doanh hoặc duy trì quan hệ cá nhân của người được bảo hiểm.

PREMIUM

Phí bảo hiểm.

Số tiền người được bảo hiểm phải trả, phản ánh những tổn thất hoặc rủi ro có thể xảy ra với người được bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ chấp nhận các rủi ro của người được bảo hiểm (tuổi thọ, tình trạng sức khoẻ, các thiệt hại về tài sản hoặc những trách nhiệm có thể phát sinh) để đổi lấy một khoản phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm được tính toán bằng cách kết hợp khả năng phát sinh tổn thất, chi phí và một tỷ lệ lãi ấn định. Thông thường, chi phí bảo hiểm định kỳ được tính toán bằng cách lấy tỷ lệ phí bảo hiểm tính trên mỗi đơn vị bảo hiểm nhân với số đơn vị bảo hiểm cần mua. Những người được bảo hiểm có các đặc trưng rủi ro như nhau được xếp vào một nhóm phí bảo hiểm. Không phải mọi cá nhân trong nhóm đều bị tổn thất như nhau, mà đúng hơn là đều có cùng một khả năng tổn thất (gọi là Nguyên tắc công bằng). Xem thêm EQUITY; GROSS PREMIUM; PURE PREMIUM RATING METHOD. 

PREMIUM ADJUSTMENT ENDORSEMENT

Điều khoản bổ sung điều chỉnh phí bảo hiểm.

Một điều khoản trong đơn bảo hiểm cho phép thu trước số phí bảo hiểm ban đầu, nhưng sẽ điều chỉnh lại trong thời hạn bảo hiểm hoặc vào lúc kết thúc bảo hiểm, tuỳ theo tình hình tổn thất thực tế của rủi ro được bảo hiểm.

PREMIUM ADJUSTMENT FORM Xem PREMIUM ADJUSTMENT ENDORSEMENT.

PREMIUM ADVANCE  Xem DEPOSIT PREMIUM.
PREMIUM, ANNUITY

Phí bảo hiểm niên kim.

Chi phí của bảo hiểm niên kim dựa vào tuổi thọ dự tính của người hưởng niên kim cũng như chi phí và lợi nhuận của công ty bảo hiểm. Xem thêm ANNUITY; CONSIDERATION.

PREMIUM BASE Xem BASE PREMIUM.

PREMIUM CHARGE  Xem PREMIUM.

PREMIUM COMPUTATION Xem PREMIUM; PURE PREMIUM RATING METHOD.

PREMIUM DEFAULT Xem DISCONTINUANCE OF CONTRIBUTIONS; LAPSE.

PREMIUM DEFICIENCY RESERVE

Quỹ dự  phòng bù đắp thâm hụt phí bảo hiểm.

Quỹ dự phòng bổ sung trong bảo hiểm nhân thọ lập theo quy định của các cơ quan quản lý bảo hiểm khi phí bảo hiểm toàn phần thấp hơn phí bảo hiểm đánh giá. Một số người bảo hiểm nhân thọ có thể thu phí bảo hiểm từ người có đơn bảo hiểm theo mức thấp hơn mức quy định của hệ thống đánh giá quỹ dự phòng mà họ áp dụng. Sở dĩ có thể như vậy là vì bảng tỷ lệ tử vong đã lỗi thời và kinh nghiệm của chính họ cho thấy có sự sai lệch về số liệu thống kê tổn thất. Nhưng nếu người bảo hiểm thu phí bảo hiểm thấp hơn mức đã xác định khi tính dự phòng của đơn bảo hiểm, thì họ phải thiết lập quỹ dự phòng bù đắp khoản chênh lệch đó.

PREMIUM DEPOSIT Xem DEPOSIT PREMIUM.

PREMIUM DEPOSIT RIDER

Điều khoản riêng về việc trả trước phí bảo hiểm.

Một điều khoản phụ đính kèm đơn bảo hiểm nhân thọ thông thường cho phép người có đơn bảo hiểm được gửi khoản phí bảo hiểm đóng thừa vào một tài khoản riêng, để từ đó có thể rút tiền ra đáp ứng các yêu cầu trả phí bảo hiểm. 

PREMIUM DISCOUNT

Giảm phí bảo hiểm.

Giảm tỷ lệ phí bảo hiểm để phản ánh giá trị hiện tại của số phí bảo hiểm phải trả cho bảo hiểm niên kim một năm tính từ lúc đó.

PREMIUM DISCOUNT PLAN

Kế hoạch giảm phí bảo hiểm.

Kế hoạch điều chỉnh phí bảo hiểm vì phí bảo hiểm phải tăng lên để phản ánh sự gia tăng không tỷ lệ của chi phí. Nói chung, các khoản chi phí như chi phí giành dịch vụ, chi phí hành chính để lập hồ sơ giấy tờ bảo hiểm, thuế và tiền bồi thường không tăng tỷ lệ thuận với sự gia tăng phí bảo hiểm. Do đó, phí bảo hiểm toàn phần không nên phản ánh sự gia tăng theo tỷ lệ của chi phí mỗi khi tăng phí bảo hiểm thực tế đóng một lần.

PREMIUM, EARNED  Xem EARNED PREMIUM.
PREMIUM, GROSS  Xem GROSS PREMIUM.

PREMIUM LOAN

Vay phí bảo hiểm.

Số tiền vay từ giá trị giải ước của một đơn bảo hiểm nhân thọ để đóng phí bảo hiểm đến hạn phải trả. Xem thêm AUTOMATIC PREMIUM LOAN PROVISION. 

PREMIUM, MINIMUM  Xem MINIMUM PREMIUM PLAN.

PREMIUM MODE

Phương thức thanh toán phí bảo hiểm.

Tần số  thanh toán phí bảo hiểm theo định kỳ hàng háng, hàng quý hoặc hàng năm.

PREMIUM NOTICE

Thông báo thu phí bảo hiểm.

Công văn của công ty bảo hiểm hoặc đại lý bảo hiểm gửi cho người có đơn bảo hiểm để thông báo số phí bảo hiểm đến hạn trả.

PREMIUM, PURE Xem PURE PREMIUM RATING METHOD.

PREMIUM RATE  Xem PREMIUM.

PREMIUM RATE EQUITY Xem EQUITY.

PREMIUM RECEIPT

Biên lai thu phí bảo hiểm.

Chứng từ do công ty bảo hiểm hoặc đại lý bảo hiểm trao cho người có đơn bảo hiểm xác nhận đã thu số phí bảo hiểm ghi trên biên lai.

PREMIUM REFUND

Hoàn trả phí bảo hiểm.

Một số đơn bảo hiểm nhân thọ có điều khoản cho phép người hưởng quyền lợi sau khi người được bảo hiểm  chết, không những được nhận số tiền bảo hiểm tử vong trả theo đơn bảo hiểm, mà còn nhận lại toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng của đơn bảo hiểm.

PREMIUM, RESTORATION  Xem RESTORATION PREMIUM.

PREMIUM RETURN  Xem RETURN OF PREMIUM.

PREMIUMS, ESTIMATED  Xem ESTIMATED PREMIUM.

PREMIUMS IN-FORCE

Phí bảo hiểm đang có hiệu lực

Số phí bảo hiểm nộp ban đầu của tất cả các đơn bảo hiểm đang có hiệu lực (các đơn bảo hiểm chưa huỷ bỏ hoặc chưa hết hạn). Xem thêm IN-FORCE BUSINESS.
PREMIUMS WRITTEN Xem WRITTEN PREMIUMS.

PREMIUM TAX

Thuế phí bảo hiểm.

Khoản tiền do công ty bảo hiểm nộp cho nhà nước dựa trên số phí bảo hiểm do người dân đóng.

PREMIUM, UNEARNED  Xem UNEARNED PREMIUM RESERVE.

PRE-NEED FUNERAL INSURANCE

Bảo hiểm chi phí lễ tang định trước

Đơn bảo hiểm nhân thọ đóng phí bảo hiểm một lần, theo đó tiền tử vong được sử dụng để chi trả các chi phí xác định trước việc tổ chức lễ tang cho người được bảo hiểm. Nhà lễ tang đồng ý làm lễ tang để đổi lấy số tiền chi trả theo đơn bảo hiểm nhân thọ.

PREPAID GROUP PRACTICE PACKAGE

Bảo hiểm trọn gói chi phí y tế tập thể trả trước.

Chương trình bảo hiểm y tế, trong đó một nhóm các thầy thuốc và bác sỹ khoa răng, hàm, mặt cung cấp các dịch vụ y tế cho một nhóm các cá nhân theo chi phí xác định trước. Đây là loại bảo hiểm cơ bản của tổ chức bảo vệ sức khoẻ (HMO).

PREPAID INSURANCE EXPENSE

Chi phí bảo hiểm trả trước.

Chi phí liệt kê trong báo cáo kế toán thu chi của đơn bảo hiểm chưa hết hạn.

PREPAID LEGAL INSURANCE  Xem LEGAL EXPENSE INSURANCE.

PREPAYMENT  Xem ADVANCE PAYMENTS.

PREPAYMENT OF PREMIUMS Xem ADVANCE PREMIUM.

PRESCRIPTION DRUG PLAN Xem COMMERCIAL HEALTH INSURANCE; COPAYMENT; COVERED EXPENSE; GROUP HEALTH INSURANCE; HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION (HMO).

PRESELECTION OF INSURED Xem INSPECTION REPORT; PREEXISTING CONDITION; PREFERRED RISK; UNDERWRITING; UNIQUE IMPAIRMENT.

PRESENT EXPECTED VALUE

Giá trị hiện tại dự tính.

Phương pháp cân bằng toán học dùng để tính tỷ lệ phí bảo hiểm bằng cách phát triển phương trình sau : Xác suất xảy ra sự cố được bảo hiểm nhân với (x) số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm nhân với (x) thừa số giá trị hiện tại.

PRESENT INTEREST (GIFT) Xem ESTATE PLANNING DISTRIBUTION; GIFT; GIFT TAX.

PRESENT VALUE  Xem PRESENT VALUE FACTOR.
PRESENT VALUE FACTOR

Thừa số giá trị hiện tại.

Hệ số lãi suất chiết khấu được dùng để xác định giá trị hiện tại của một số tiền trong tương lai. Phương trình giá trị hiện tại là:

  P = R(1+ i)-N         
Trong đó:

P: Giá trị hiện tại của một số tiền trong tương lai (Giá trị chiết khấu của R).

R: Số tiền trong tương lai (Giá trị tích luỹ vào cuối N thời kỳ).

N: Số kỳ chiết khấu trong tương lai.

i : Lãi suất chiết khấu với n kỳ hạn.

Thí dụ, nếu một người muốn xác định số tiền (P) cần phải đầu tư hôm nay để có được 1o triệu đồng (R) vào cuối thời hạn 20 năm, (N), giả sử lãi suất (i) là 8%, sẽ có phương trình sau đây:

P =  10 triệu đồng (1 +  0,8)-20
   =  10 triệu đồng (0,2145482)

   =  2,145 triệu đồng.

PRESENT VALUE OF ANNUITY DUE

Giá trị hiện tại của niên kim chi trả đầu kỳ.

Giá trị hiện tại của một loạt khoản tiền phải chi, chẳng hạn khoản tiền đầu tiên phải trả ngay, khoản tiền thứ hai trả sau một thời hạn tính từ lúc trả khoản tiền thứ nhất, khoản tiền thứ ba trả sau 2 thời hạn tính từ lúc trả khoản tiền thứ nhất. Thời gian được chi trả dài hay ngắn phụ thuộc vào tuổi thọ của người hưởng quyền lợi được chỉ định (người được hưởng niên kim). Xem thêm PRESENT VALUE OF ANNUITY IMMEDIATE.

PRESENT VALUE OF ANNUITY IMMEDIATE

Giá trị hiện tại của niên kim trả ngay.

Giá trị hiện tại của một loạt khoản tiền phải chi trả, chẳng hạn khoản tiền đầu tiên phải trả sau một thời hạn, khoản tiền thứ hai phải trả sau hai thời hạn tính từ lúc trả khoản tiền thứ nhất. Thời gian chi trả dài hay ngắn phụ thuộc vào tuổi thọ của người hưởng quyền lợi được chỉ định. Xem thêm PRESENT VALUE OF ANNUITY DUE.

PRESENT VALUE OF FUTURE BENEFITS Xem PRESENT VALUE FACTOR.

PRESENT VALUE TABLES

Bảng tính giá trị hiện tại.

Bảng dùng để xác định giá trị hiện tại của một số tiền trong tương lai bằng cách xét đến lãi suất giả định và khoảng thời gian được xem xét. Xem thêm PRESENT VALUE FACTOR.

PRESUMED NEGLIGENCE  Xem RES IPSA LOQUITUR.

PRESUMPTIVE DISABILITY

Thương tật toàn bộ suy đoán

Một người được coi là thương tật toàn bộ khi người đó bị mù, bị điếc, bị câm hoặc mất tay hoặc chân. Khi một tổn thất như vậy xảy ra đối với người được bảo hiểm mất thu nhập do thương tật, người bảo hiểm thường chấp nhận người đó bị thương tật, dù người đó có thể trở lại làm việc. ở đây người bảo hiểm có thể trả một số tiền cố định nào đó ngoài các khoản tiền trợ cấp thương tật hàng tháng, trong một thời hạn tối đa được quy định trong đơn bảo hiểm.

PREVENTION  Xem LOSS PREVENTION AND REDUCTION.

PREVENTIVE CARE

Chăm sóc dự phòng

Chương trình chăm sóc sức khoẻ nhằm phòng ngừa và giảm bớt bệnh tật bằng cách cung cấp các dịch vụ như  khám sức khoẻ thường xuyên. Sự chăm sóc này khác với sự chăm sóc mang tích chất chữa bệnh chỉ xảy ra khi bị mắc bệnh. Xem thêm HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION (HMO). 

PREVENTIVE HEALTH SERVICES Xem HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION (HMO).

PRICE-ANDERSON ACT

Điều luật Price Anderson.

Luật liên bang năm 1957 quy định giới hạn trách nhiệm của người điều hành các cơ sở hạt nhân. Luật này, điều luật bổ sung cho Điều luật năng lượng nguyên tử 1954, cho phép thành lập các liên doanh bảo hiểm tư nhân cung cấp bảo hiểm trách nhiệm đối với các cơ sở hạt nhân và trao cho ủy ban năng lượng nguyên tử (nay là ủy ban quản lý hạt nhân) quyền bán bảo hiểm bổ sung vượt quá số tiền bảo hiểm của liên danh bảo hiểm tư nhân. Xem thêm MUTUAL ATOMIC ENERGY REINSURANCE POOL; NUCLEAR ENERGY LIABILITY INSURANCE.

PRICING INADEQUACY RISK

Rủi ro định phí không đủ.

Một trong bốn loại rủi ro ảnh hưởng đến công ty bảo hiểm nhân thọ do Hiệp hội các nhà toán học bảo hiểm đã nêu lên. Rủi ro này có liên quan đến các tổn thất mà công ty bảo hiểm nhân thọ có thể phải gánh chịu vì phí bảo hiểm tính không đủ để chi trả, do có những thay đổi bất lợi về tỷ lệ tử vong, tỷ lệ bệnh tật, tác động của lạm phát, những thay đổi trong tiêu chuẩn đạo đức xã hội. Xem thêm ASSET DEPRECIATION RISK; INTEREST RATE CHANGE RISK. 

PRIESTLY v. FOWLER

án lệ Priestly kiện Fowler.

án lệ năm 1837 của Anh xử rằng người sử dụng lao động không phải chịu trách nhiệm đối với thương tật của người lao động, nếu thương tật đó do một người lao động khác gây ra. Trước khi có án lệ trên, thông luật của Anh quy định rằng người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm đối với những người lao động của họ; vụ án Priestly kiện Fowler là sự rạn nứt đầu tiên trong mối quan hệ đó. Sau này, các điểm loại trừ khác đối với trách nhiệm của người sử dụng lao động đã xác nhận là người lao động phải gánh chịu trách nhiệm đối với sự an toàn của chính họ, bởi vì người ta viện lý rằng xét cho cùng người lao động đã đồng ý chấp nhận công việc. Cuối thế kỷ 19 ở Anh và đầu thế kỷ 20 ở Mỹ, luật bồi thường cho người lao động đã được thông qua, theo đó người sử dụng lao động chấp nhận trách nhiệm đối với thương tật trong quá trình làm việc và trả tiền trợ cấp theo danh mục đã được xác lập. Đổi lại, người lao động chấp nhận việc trả trợ cấp này như khoản tiền bồi thường dứt điểm trọn vẹn và đầy đủ. Tuy nhiên, trong thập niên trước, hệ thống này phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm cả những trường hợp người lao động bị thương được phép kiện người sử dụng lao động.

PRIMA Xem PUBLIC RISK AND INSURANCE MANAGEMENT ASSOCIATION (PRIMA).

PRIMA BENEFICIARY  Xem BENEFICIARY.

PRIMACY

Đơn bảo hiểm ưu tiên.

Đơn bảo hiểm tài sản, trách nhiệm hoặc y tế chịu trách nhiệm chính khi có nhiều đơn bảo hiểm  cùng bảo hiểm cho một tổn thất. Để tránh trường hợp bảo hiểm vượt quá giá trị, hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm nhiều hơn tổn thất thực tế, đã xác lập các đơn bảo hiểm chấp nhận trách nhiệm bảo hiểm theo thứ tự ưu tiên. Thí dụ, nếu chồng và vợ bảo hiểm cho nhau như người sống phụ thuộc trong đơn bảo hiểm y tế, đơn bảo hiểm của người bị thương sẽ là đơn bảo hiểm chính yếu. Do đó, nếu người vợ sinh đẻ, đơn bảo hiểm của người vợ sẽ trả các chi phí thai sản và nằm viện tới giới hạn của đơn bảo hiểm đó. Sau đó, nếu áp dụng đơn bảo hiểm của người chồng, đơn bảo hiểm này chỉ thanh toán số tiền không được trả theo đơn bảo hiểm của người vợ thuộc phạm vi hạn mức quy định trong đơn bảo hiểm của người chồng.

PRIMARY BENEFICIARY  Xem BENEFICIARY.

PRIMARY INSURANCE

Bảo hiểm chính.

Đơn bảo hiểm tài sản hoặc đơn bảo hiểm trách nhiệm quy định bồi thường tổn thất cho tới khi hết mức trách nhiệm của đơn bảo hiểm (sau khi trừ mức khấu trừ) dù có các đơn bảo hiểm khác cùng bảo hiểm tổn thất đó. Xem thêm APPORTIONMENT; COORDINATION OF BENEFITS; EXCESS INSURANCE; GROUP HEALTH INSURANCE.

PRIMARY INSURANCE AMOUNT (PIA)

Số tiền bảo hiểm chính.

Tiền trợ cấp hàng tháng trả cho công nhân nghỉ hưu hoặc thương tật theo chế độ Bảo hiểm xã hội. Số tiền này được tính toán trên cơ sở thu nhập trung bình hàng tháng của người được bảo hiểm  khi còn làm việc. Theo công thức này, những công nhân có thu nhập thấp nhận được tỷ lệ phần trăm cao hơn của thu nhập mà họ đã kiếm được khi còn làm việc so với những người có thu nhập cao. Tiền trợ cấp cho chồng hoặc vợ, những người sống phụ thuộc khác và những người còn sống được tính bằng một tỷ lệ phần trăm của số tiền bảo hiểm chính yếu. Một công nhân nghỉ hưu sớm có thể nhận được một phần của số tiền bảo hiểm chính  ở độ tuổi 62. Số tiền bảo hiểm chính được sử dụng để tính toán phần lớn các khoản trợ cấp khác.

PRIMARY INSURER  Xem PRIMARY INSURANCE.

PRIMARY PLAN  Xem COORDINATION OF BENEFITS.

PRINCIPAL

Người uỷ thác

Công ty bảo hiểm thuê hoặc ký hợp đồng với đại lý bảo hiểm để đại diện cho họ. Xem thêm SURETY BOND.

PRINCIPAL SUM

Số tiền cơ bản.

Một phương án trả trợ cấp tử vong do tai nạn có thể lựa chọn để bổ sung vào đơn bảo hiểm mất thu nhập do thương tật. Theo phương án này, toàn bộ số tiền sẽ được trả một lần trong trường hợp chết, mất chân hoặc tay hoặc mù mắt.

PRINCIPLE OF INDEMNITY  Xem INDEMNITY.
PRINCIPLE OF INSURABLE INTEREST  Xem INSURABLE INTEREST.

PRIOR ACTS COVERAGE

Bảo hiểm những hành động xảy ra trước đây.

Bảo hiểm trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ những hành động xảy ra trước khi bắt đầu thời hạn của đơn bảo hiểm. Các đơn bảo hiểm cấp trên cơ sở khiếu nại phát sinh như đơn bảo hiểm trách nhiệm hành nghề và đơn bảo hiểm trách nhiệm đối với các sơ suất và sai sót chỉ bảo hiểm các khiếu nại phát sinh trong thời hạn của đơn bảo hiểm. Đơn bảo hiểm những hành động xảy ra trước đây là cần thiết để bảo hiểm một khiếu nại được thông báo trong thời hạn bảo hiểm hiện hành có liên quan tới một sự kiện đã xảy ra trước khi đơn bảo hiểm có hiệu lực.

PRIOR APPROVAL RATING

Duyệt trước phí bảo hiểm.

Yêu cầu phí bảo hiểm tài sản và mẫu đơn bảo hiểm phải được phê duyệt trước khi áp dụng. Có ba phương pháp phê duyệt phí bảo hiểm: ngoài phương pháp phê duyệt trước, còn có phương pháp phê duyệt trước có điều chỉnh, tự do cạnh tranh, đệ trình và áp dụng.

PRIOR CONFINEMENT REQUIREMENT

Yêu cầu nằm viện trước.

Người được bảo hiểm phải nằm viện hoặc một cơ sở chăm sóc sức khoẻ khác trong một thời gian tối thiểu trước khi có quyền nhận các quyền lợi bảo hiểm. Yêu cầu này thường có trong các đơn bảo hiểm chăm sóc dài hạn.

PRIOR INCOME

Thu nhập trước đây.

Thu nhập thực tế trung bình hàng tháng tính cho năm chịu thuế mà người lao động được bảo hiểm bị mất hoặc giảm thu nhập do ốm đau, bệnh tật hoặc tai nạn. Thu nhập thực tế trung bình hàng tháng là rất quan trọng đối với việc tính tiền đền bù hàng tháng hoặc số tiền mất thu nhập được quy định trong đơn bảo hiểm mất thu nhập do thương tật.

PRIOR INSURANCE

Bảo hiểm phát sinh hiệu lực trước

Đơn bảo hiểm có hiệu lực trước khi cấp đơn bảo hiểm.

PRIOR SERVICE BENEFIT

Trợ cấp thâm niên công tác trước đây

Tiền trợ cấp hưu trí cho người tham gia chương trình trợ cấp hưu trí trong những năm làm việc được công nhận trước đây với người sử dụng lao động trước ngày quy định.

PRIVATE INSURANCE  Xem SOCIAL INSURANCE.

PRIVATE MORTGAGE INSURANCE (PMI)

Bảo hiểm tín dụng thế chấp cá nhân (PMI).

Loại hình bảo hiểm do công ty bảo hiểm thương mại tiến hành nhằm bảo hiểm đối với cho người cho vay thế chấp trong trường hợp không có khả năng trả tiền vay có thế chấp. 

PRIVATE NONCOMMERCIAL HEALTH INSURANCE  Xem HEALTH INSURANCE.

PRIVATE PENSION PLAN  Xem PENSION PLAN; PENSION PLAN FUNDING; GROUP DEPOSIT ADMINISTRATION ANNUITY; PENSION PLAN FUNDING, GROUP IMMEDIATE PARTICIPATING GUARANTEED (IPG) CONTRACT ANNUITY; PENSION PLAN FUNDING: GROUP PERMANENT CONTRACT; PENSION PLAN FUNDING: INDIVIDUAL CONTRACT PENSION PLAN.

PRIVATE PLACEMENT

Sự đầu tư trực tiếp

Kỹ thuật do các công ty bảo hiểm sử dụng để mua các trái phiếu của các doanh nghiệp như một phương tiện để: (1) tránh những điều bất trắc của thị trường; (2) thay thế các cuộc thương lượng công khai trên thị trường bằng các cuộc thương lượng riêng; và (3) tránh những hạn chế của Uỷ ban giao dịch chứng khoán. Xem thêm  DIRECT PLACEMEMT.

PROBABILITY

Xác suất.

Khả năng sẽ xảy ra một biến cố. Cơ sở của bảo hiểm là xác suất và thống kê. Bằng cách tập hợp nhiều đối tượng cìng có khả năng bị tổn thất lại với nhau, công ty bảo hiểm có thể dự đoán với mức độ tương đối chính xác khả năng sẽ bị tổn thất của người được bảo hiểm. Công ty bảo hiểm phản ánh dự đoán này trong giá trị thực tế của bảo hiểm, gọi là phí bảo hiểm thực tế. Khả năng sẽ xảy ra biến cố có thể biểu diễn như sau:

	Xác suất  xảy ra sự kiện
	=
	Số kết cục thuận lợi có thể xảy ra

	
	
	Tổng số các kết cục duy nhất đồng khả năng có thể xảy ra khi thực hiện phép thử đó


Thí dụ, xác suất xuất hiện mặt 6 chấm khi tung một con xúc xắc có thể biểu diễn như sau:

P(6)  =   1/6

PROBABILITY DISTRIBUTION

Phân phối  xác suất.

Các kết quả của thí nghiệm và các xác suất của biến cố. Nếu thí nghiệm lặp lại nhiều lần, xác suất giống nhau cũng lặp lại. Thí dụ, sự phân phối xác suất của mặt ngửa trong 2 lần tung một đồng xu có 2 mặt sấp và ngửa có thể xảy ra như sau:     

	Số lần mặt ngửa
	2 làn tùng
	Xác suất của biến cố

	0
	mặt sấp, mặt sấp
	0,25

	1
	Mặt sấp, mặt ngửa – mặt ngửa, mặt sấp
	0,5

	2
	Mặt ngửa, mặt ngửa
	0,25


PROBABILITY OF LOSS  Xem PROBABILITY.

PROBABLE MAXIMUM LOSS (PML)  Xem MAXIMUM PROBABLE LOSS (MPL).

PROBATE

Chứng thực di chúc.

Thủ tục chứng thực di chúc của người chết để di chúc có giá trị pháp lý.

PROBATE COURT

Toà án chứng thực di chúc

Toà án chủ trì việc phân chia di sản, chứng thực di chúc và chỉ định người giám hộ pháp lý.

PROBATIONARY PERIOD

Thời hạn chưa được hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khoẻ

Thời gian không trả tiền trợ cấp tính từ ngày đầu tiên bị thương tật, ốm đau, hoặc tai nạn. Thời hạn theo dõi càng dài, phí bảo hiểm càng thấp. Xem thêm ELIMINATION PERIOD.

PROCEEDS

Số tiền được chi trả ( bảo hiểm nhân thọ)

Các khoản tiền trợ cấp trả theo bất kỳ đơn bảo hiểm hoăc hợp đồng niên kim nào.

PRODUCER  Xem AGENT.

PRODUCT DEVELOPMENT

Phát triển sản phẩm.

Quá trình thiết kế, thử nghiệm, hoàn thiện và tiếp thị một đơn bảo hiểm.

PRODUCT FAILURE EXCLUSION  Xem BUSINESS RISK EXCLUSION.

PRODUCT LIABILITY CATASTROPHE REINSURANCE Xem AUTOMATIC NONPROPORTIONAL REINSURANCE; AUTOMATIC PROPORTIONAL REINSURANCE; AUTOMATIC REINSURANCE; EXCESS OF LOSS REINSURANCE; FACULTATIVE REINSURANCE; NONPROPORTIONAL REINSURANCE; PROPORTIONAL REINSURANCE; QUOTA SHARE REINSURANCE; STOP LOSS REINSURANCE; SURPLUS REINSURANCE.

PRODUCT LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm.

Loại hình bảo hiểm trách nhiệm của người sản xuất, người cung ứng, người thử nghiệm, người bảo quản hàng hoá đối với những tổn thất về người và tài sản do hàng hoá gây ra cho bên thứ ba. Loại hình bảo hiểm này thường có trong đơn bảo hiểm trách nhiệm chung thương mại (Commercial General Liability Insurance (CGL)); cũng có thể mua riêng loại hình bảo hiểm này. Xem thêm PRODUCTS AND COMPLETED OPERATIONS INSURANCE.

PRODUCT LIABILITY RISK RETENTION ACT

Điều luật về giữ lại rủi ro trách nhiệm sản phẩm.

Điều luật đầu tiên được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 1981 và sau này được sửa đổi vào năm 1986 quy định việc thành lập nhóm giữ lại rủi ro với mục đích bán bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm cho các thành viên của nhóm. 

PRODUCT RECALL EXCLUSION

Loại trừ thu hồi sản phẩm.

Điểm loại trừ trong các đơn bảo hiểm trách nhiệm chung, loại trừ tất cả các chi phí liên quan đến việc thu hồi sản phẩm. Trong những năm gần đây, các vụ kiện về việc thu hồi sản phẩm ngày càng tăng. Hơn nữa, đã có nhiều vụ cố ý làm hỏng và người sản xuất chủ động thu hồi sản phẩm của chính mình. Trong cả hai trường hợp, chi phí nhận biết nguồn gốc sản phẩm, liên lạc với người tiêu dùng, kiểm tra các sản phẩm thu hồi, và sửa chữa hoặc thay thế các sản phẩm đó có thể rất lớn. Các chi phí này bị loại trừ khỏi các đơn bảo hiểm trách nhiệm chung, nhưng có thể mua riêng loại bảo hiểm này. 

PRODUCT RECALL INSURANCE

Bảo hiểm thu hồi sản phẩm.

Bảo hiểm các chi phí do doanh nghiệp phải thanh toán để thu hồi các sản phẩm, dù sản phẩm đó có khuyết tật hay không có khuyết tật. Xem thêm PRODUCT LIABILITY INSURANCE; PRODUCTS AND COMPLETED OPERATIONS INSURANCE; PRODUCT RECALL EXCLUSION.

PRODUCTS AND COMPLETED OPERATIONS INSURANCE

Bảo hiểm sản phẩm và công việc đã hoàn thành.

Bảo hiểm người sản xuất đối với các khiếu nại sau khi những sản phẩm sản xuất ra đã được bán và/hoặc khiếu nại về những công việc đã hoàn thành. Xem thêm COMPLETED OPERATIONS INSURANCE.

PRODUCT VARIABILITY

Tính thay đổi của sản phẩm

Chất lượng không đồng đều của những sản phẩm do cùng một người sản xuất ra. Người sản xuất có trách nhiệm sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng đồng đều và có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các sản phẩm sai lệch đáng kể về kiểu dáng, mẫu mã hoặc tiêu chuẩn.

PROFESSIONAL  Xem PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE.

PROFESSIONAL INSURANCE AGENTS (PIA) (NATIONAL ASSOCIATION OF PROFESSIONAL INSURANCE AGENTS) 

Đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp (Hiệp hội các đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp quốc gia).

Tổ chức của các đại lý bảo hiểm độc lập, trước đây chỉ dành cho các đại lý bảo hiểm tương hỗ, nhưng ngày nay dành cho cả các đại lý bảo hiểm tương hỗ và đại lý cổ phần bảo hiểm. Quan điểm của hiệp hội về các vấn đề luật bảo hiểm được phổ cập trên phạm vi toàn quốc và ở các địa phương. Hiệp hội có chương trình đào tạo sâu rộng cho các hội viên của mình.

PROFESSIONAL LIABILITY  Xem LIABILITY, PROFESSIONAL.

PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Bảo hiểm chuyên gia trong các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau. Vì các đơn bảo hiểm trách nhiệm cơ bản không bảo vệ các tình huống phát sinh từ công việc hoặc nghề nghiệp của các nhà chuyên môn cho nên những người có trình độ chuyên môn cao hơn trình độ thông thường thường mua loại hình bảo hiểm này. Xem thêm ACCOUNTANTS PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE; DRUGGISTS LIABILITY INSURANCE; ERRORS AND OMISSIONS LIABILITY INSURANCE; INSURANCE AGENTS AND BROKERS LIABILITY INSURANCE; LAWYERS (ATTORNEYS PROFESSIONAL) LIABILITY INSURANCE; PHYSICIANS, SURGEONS, AND DETISTS INSURANCE.

PROFESSIONAL REINSURER

Nhà tái bảo hiểm chuyên nghiệp.

Công ty được thành lập để bán và cung cấp dịch vụ tái bảo hiểm theo tỷ lệ và tái bảo hiểm không theo tỷ lệ, với mục tiêu kinh doanh kiếm lời.

PROFITABILITY UNDERWRITING

Lãi kinh doanh bảo hiểm/Khả năng sinh lời của bảo hiểm.

Mức độ lợi nhuận của việc kinh doanh bảo hiểm thể hiện trong sổ sách kinh doanh của một công ty bảo hiểm. Xem thêm UNDERWRITING GAIN (LOSS).  

PROFITS AND COMMISSIONS FORM

Mẫu đơn bảo hiểm lợi nhuận và hoa hồng.

Đơn bảo hiểm bảo vệ lợi nhuận tương lai thu được từ hàng hoá lưu kho của người sản xuất. Người sản xuất có thể  mất toàn bộ hoặc một phần số thành phẩm lưu kho do một hiểm hoạ có thể xảy ra như cháy. Nhưng trong trường hợp hàng hoá lưu kho và hàng hoá khác bị phá huỷ vì một hiểm hoạ được bảo hiểm, người được bảo hiểm được bồi thường thiệt hại về lợi nhuận hoặc hoa hồng.

PROFITS AND COMMISSIONS INSURANCE  Xem PROFITS AND COMMISSIONS FORM.

PROFIT-SHARING PLAN

Chương trình chia lợi nhuận

Dựa theo chương trình này người sử dụng lao động đồng ý cho người lao động được chia một phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Để trở thành một chương trình đủ điều kiện (ưu đãi thuế), phải áp dụng một công thức đã xác định trước để tính toán các khoản đóng góp cho chương trình và quy định rõ các quyền lợi được phân chia khi người tham gia chương trình đạt đến một độ tuổi nhất định, bị ốm đau, tàn tật, kết thúc hợp đồng lao động, nghỉ hưu hoặc chết. Khi chương trình mới được thu xếp lần đầu, những người lao động có thâm niên công tác đã lâu trước đây thường không được ưu tiên. Điểm có lợi cho người sử dụng lao động là trong những năm không có lãi hoặc lãi thấp, họ không phải đóng góp cho chương trình vì việc đóng góp đó là tự nguyện và Bộ Luật Thuế không qui định mức đóng góp tối thiểu, giống như chương trình phúc lợi trả chậm  hoặc chương trình mua tiền.

PROGRESSIVE IMPAIRMENT

Suy nhược

Sự suy yếu dần dần hoặc nhanh chóng của cơ thể do hậu quả của bệnh tật như ung thư.

PROGRESSIVE INCOME TAX

Thuế thu nhập luỹ tiến

Thuế tăng khi thu nhập tăng. Một cách để giảm số thuế phải nộp là mua các công cụ tài chính được hưởng ưu đãi về thuế. Xem thêm tax deferred annuity; tax benefits of life insurance.  

PROGRESSIVELY DIMINISHING DEDUCTIBLE Xem DISAPPEARING DEDUCTIBLE.

PROHIBITED RISK

Rủi ro bị cấm

Rủi ro không được bảo hiểm.

PROHIBITED TRANSACTIONS

Những giao dịch bị cấm

Những hành động không được phép giữa nghĩa vụ của người được uỷ thác với người không đủ tư cách theo Luật đảm bảo thu nhập hưu trí cho người lao động năm 1974 (ERISA). Việc xác định các hành động không được phép nhằm tránh xung đột quyền lợi giữa chương trình uỷ thác với những người được hưởng lợi từ chương trình đó. Các hành động không được phép giữa quỹ tín thác và người không đủ tư cách bao gồm việc bán, cho vay, trao đổi và thuê mướn hàng hoá hoặc dịch vụ giữa hai bên.

PROJECTED DIVIDEND

Lãi chia dự tính

Số lãi chia ước tính phải trả sau này theo đơn bảo hiểm dự phần. Lãi ước tính không phải là một bộ phận của đơn bảo hiểm, vì nó không phải là lãi phải bảo  đảm. Các ước tính này thường được ghi trong các tờ in từ máy tính và độ chính xác của ước tính tuỳ thuộc vào mức độ chính xác của các giả định lãi suất cơ bản.

PROJECTION FACTORS

Các nhân tố dự tính

Các dự báo về lãi đầu tư, thống kê tỷ lệ tử vong và các chi phí sử dụng trong việc dự đoán các giá trị hoàn trả sau này của các đơn bảo hiểm nhân thọ hoặc niên kim. Các dự đoán này không thể là một bộ phận của đơn bảo hiểm trên thực tiễn vì chúng không phải là những dự đoán phải bảo đảm. Các dự đoán này thường có hình thức một tờ in ra từ máy tính và được sử dụng trong việc giới thiệu sản phẩm.

PROOF OF DEATH Xem PROOF OF LOSS

PROOF OF INTEREST Xem INSURABLE INTEREST; INSURABLE INTEREST: LIFE INSURANCE; INSURABLE INTEREST: PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE.

PROOF OF LOSS

Bằng chứng về tổn thất

Những tài liệu liên quan đến tổn thất do công ty bảo hiểm yêu cầu chủ đơn bảo hiểm phải xuất trình. Ví dụ, trong trường hợp một người được bảo hiểm bị chết, Giấy chứng tử (hoặc bản sao Giấy chứng tử) phải nộp cho công ty, có như vậy người được hưởng quyền lợi bảo hiểm mới được trả trợ cấp tử vong.

PROPERTY

Tài sản

Bất động sản (đất đai và các công trình gắn liền với đất) và động sản (những tài sản có thể di chuyển được không gắn liền với đất). Cả hai loại tài sản này đều có thể tạo ra các quyền lợi đối với đối tượng được bảo hiểm. Xem thêm INSURABLE INTEREST; PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE PROVISIONS.

PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE CONTRACT Xem INSURANCE CONTRACT, PROPERTY AND CASUALTY.

PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE PROVISIONS

Các qui định bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm

Các quy định liên quan đến các điểm loại trừ, các yêu cầu của đơn bảo hiểm, việc huỷ bỏ và các vấn đề liên quan.

1. Các rủi ro - Hầu hết các đơn bảo hiểm đều loại trừ hoạt động tấn công của quân địch, xâm lược, phiến loạn, nổi dậy, cách mạng, nội chiến, năng lượng không kiểm soát được, sự bất cẩn của người được bảo hiểm trong việc ngăn chặn không để tài sản bị tổn thất nặng thêm, nổ hoặc rối loạn trừ trường hợp do hoả hoạn gây ra. Các loại trừ khác có thể được chỉ rõ trong đơn bảo hiểm. Trong số đó có hành động giấu giếm và gian lận của người được bảo hiểm; nguy cơ tổn thất gia tăng do hành động của người được bảo hiểm, nhà vắng người trong thời gian ít nhất là 60 ngày liên tục.

2. Các yêu cầu đối với người được bảo hiểm - Trong trường hợp xảy ra tổn thất, người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho công ty bảo hiểm bằng văn bản; bảo vệ tài sản được bảo hiểm không để tài sản hư hỏng nặng hơn; tách riêng tài sản bị hư hỏng ra khỏi tài sản chưa bị hư hỏng; trong vòng 60 ngày, nộp cho công ty bảo hiểm bản liệt kê đầy đủ các tài sản bị hư hỏng hoặc bị phá huỷ với các bằng chứng xác thực về tổn thất; và phải chấp nhận sự điều tra, giám định của công ty bảo hiểm đối với các tài sản bị hư hỏng hoặc phá huỷ.

3. Bảo hiểm khác - nếu có hai hoặc nhiều đơn bảo hiểm riêng biệt cùng bảo hiểm một tổn thất, mỗi đơn bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường một phần tổn thất theo tỷ lệ số tiền bảo hiểm.

4. Thế quyền - sau khi công ty bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm những tổn thất do bên thứ ba gây ra, công ty có quyền thay thế người được bảo hiểm đòi bên thứ ba bồi hoàn thiệt hại. (Người được bảo hiểm chuyển cho công ty bảo hiểm quyền được kiện bên thứ ba gây ra thiệt hại).

5. Huỷ bỏ - người được bảo hiểm và công ty bảo hiểm có thể huỷ bỏ đơn bảo hiểm trong những hoàn cảnh nhất định. Người được bảo hiểm có thể huỷ bỏ đơn bảo hiểm vào bất cứ lúc nào và sẽ được hoàn lại một phần phí bảo hiểm sau khi đã trừ đi chi phí hành chính có liên quan của công ty. Công ty bảo hiểm có quyền huỷ bỏ đơn bảo hiểm bằng cách thông báo cho người được bảo hiểm bằng văn bản ít nhất là 5 ngày trước ngày dự định huỷ bỏ. Với đơn bảo hiểm trách nhiệm, sau khi đơn bảo hiểm được tái tục lần thứ nhất, hoặc có hiệu lực được ít nhất là 60 ngày, công ty bảo hiểm chỉ có thể huỷ bỏ đơn bảo hiểm này với các lý do như người được bảo hiểm không trả phí bảo hiểm đúng hạn, khi người được bảo hiểm tham gia vào các hành động phi pháp, lái xe trong tình trạng say hoặc chịu ảnh hưởng của các chất kích thích.

PROPERTY AND LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm

Bảo hiểm cho người được bảo hiểm trong trường hợp tài sản của người đó bị hư hỏng hoặc phá huỷ vì một rủi ro được bảo hiểm, hoặc khi các hành động bất cẩn hay sơ suất của họ gây tổn thất về người hoặc tài sản cho người khác. Xem thêm BUSINESS AUTOMOBILE POLCY (BAP); BUSINESS PROPERTY AND LIABILITY INSURANCE PACKAGE; BUSINESSOWNERS POLICY; CONDOMINIUM INSURANCE; HOMEOWNERS INSURANCE POLICY; PERSONAL AUTOMOBILE POLICY (PAP); SPECIAL MULTIPERIL INSURANCE (SMP); TENANTS INSURANCE.

PROPERTY AND LIABILITY INSURANCE PLANNING FOR BUSINESS Xem BUSINESS AUTOMOBILE POLICY (BAP); BUSINESS CRIME INSURANCE; BUSINESS INSURANCE; BUSINESS INTERRUPTION INSURANCE; BUSINESS LIABILITY INSURANCE; BUSINESS PROPERTY AND LIABILITY INSURANCE PACKAGE; BUSINESSOWNERS POLICY.

PROPERTY AND LIABILITY INSURANCE PLANNING FOR INDIVIDUALS AND FAMILIES Xem COMPREHENSIVE PERSONAL LIABILITY INSURANCE; HOMEOWNERS INSURANCE POLICY; LIABILITY, PERSONAL EXPOSURES; LIABILITY, PROFESSIONAL; PERSONAL AUTOMOBILE POLICY (PAP); TENANTS INSURANCE.

PROPERTY CATASTROPHE Xem FIRE CATASTROPHE REINSURANCE INSURANCE; REINSURANCE, PROPERTY AND CASUALTY-CASUALTY CATASTROPHE

PROPERTY DAMAGE Xem BUSINESS LIABILITY INSURANCE (Insuring Agreement Section); PERSONAL AUTOMOBILE POLICY (PAP).

PROPERTY DAMAGED OR DESTROYED Xem PROPERTY INSURANCE COVERAGE.

PROPERTY DAMAGE LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm gây hư hỏng tài sản

Bảo hiểm trường hợp hành động bất cẩn hoặc sơ suất của người được bảo hiểm gây tổn thất tài sản của người khác. Có thể mua loại hình bảo hiểm này cùng với bảo hiểm trách nhiệm gây thương tật thân thể trong nhiều loại đơn bảo hiểm khác nhau. Xem thêm BUSINESS AUTOMOBILE POLICY (BAP); BUSINESS PROPERTY AND LIABILITY INSURANCE PACKAGE; HOMEOWNERS INSURANCE POLICY; PERSONAL AUTOMOBILE POLICY.

PROPERTY DEPRECIATION INSURANCE

Bảo hiểm khấu hao tài sản

Loại hình bảo hiểm chấp nhận thay thế tài sản bị tổn thất trên cơ sở giá trị thay thế mới không tính đến sự giảm giá của tài sản do khấu hao. Loại bảo hiểm này tương đương với bảo hiểm giá trị thay thế tài sản.

PROPERTY INSURANCE

Bảo hiểm tài sản

Loại hình bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm tài sản bị mất cắp, hư hỏng hoặc bị phá huỷ vì các rủi ro được bảo hiểm. Thuật ngữ bảo hiểm tài sản bao gồm  rất nhiều loại hình bảo hiểm.

PROPERTY INSURANCE COVERAGE

Phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm các tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp về tài sản. Phạm vi bảo hiểm này có thể được phân tích dưới các đề mục sau:

1. Rủi ro - một rủi ro nào đó cũng có thể được bảo hiểm hoặc cũng có thể bị loại trừ. Ví dụ, Đơn Bảo hiểm Cháy Tiêu chuẩn bảo hiểm các rủi ro cụ thể như hoả hoạn và sét đánh; đơn bảo hiểm mọi rủi ro bảo hiểm tất cả các rủi ro trừ những rủi ro, bị loại trừ cụ thể.

2. Tài sản - một đơn bảo hiểm có thể chỉ bảo hiểm cho các tài sản chỉ đích danh hoặc những tài sản được liệt kê như một xe ôtô; cũng có thể bảo hiểm toàn bộ tài sản cá nhân của người được bảo hiểm cho đến một số tiền cụ thể quy định cho từng hạng mục tài sản, không tính đến địa điểm của tài sản đó; hoặc có thể bảo hiểm toàn bộ tài sản của người được bảo hiểm không kèm theo giới hạn nào.

3. Người được bảo hiểm - người được bảo hiểm phải được chỉ định rõ ràng là người được bảo hiểm chỉ đích danh trong một đơn bảo hiểm. Những người cùng sống trong một hộ gia đình với người được bảo hiểm cũng được bảo hiểm, đó là vợ hoặc chồng, người thân thiết của một trong hai người đó và bất cứ người nào dưới 21 tuổi và sống dưới sự chăm sóc, trông coi và quản lý của người được bảo hiểm.

4. Thời hạn - các đơn bảo hiểm thường được cấp trong thời hạn 1 năm; một đơn bảo hiểm ôtô cá nhân thường có thời hạn 6 tháng.

5. Hạn mức bảo hiểm - các giới hạn được xác định như số tiền bảo hiểm trong một đơn bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ chỉ chi trả số tiền nhỏ nhất trong các số tiền sau: hạn mức quy định trong đơn bảo hiểm; giá trị thực tế của tài sản bị phá huỷ hoặc hư hại; số tiền tính được theo công thức đồng bảo hiểm.

6. Địa điểm - một đơn bảo hiểm có thể bảo hiểm các rủi ro phát sinh trong phạm vi ngôi nhà của người được bảo hiểm, hoặc cũng có thể bảo hiểm các rủi ro phát sinh ngoài phạm vi ngôi nhà với những giới hạn địa lý nhất định. Ví dụ, đơn bảo hiểm xe ôtô cá nhân chỉ bảo hiểm trong khu vực Mỹ và Canada.

7. Nguy cơ tăng rủi ro - phần loại trừ và tạm ngừng bảo hiểm qui định rằng nếu người được bảo hiểm làm tăng nguy cơ tổn thất của một rủi ro được bảo hiểm, công ty bảo hiểm có thể tạm ngừng bảo hiểm hoặc loại trừ rủi ro đó. Ví dụ, người được bảo hiểm bắt đầu xử lý chất nổ tại nhà.

8. Tổn thất - hợp đồng bảo hiểm tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp (hậu quả). Ví dụ, một đơn bảo hiểm chủ nhà có thể bảo hiểm những tổn thất do hoả hoạn, sét đánh và các rủi ro khác trực tiếp gây ra. Hợp đồng bảo hiểm không bảo hiểm các tổn thất có tính chất hậu quả như mất thu nhập của người được bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm này không đi làm được vì kiệt sức. 

PROPORTIONAL REINSURANCE

Tái bảo hiểm theo tỷ lệ

Một phương thức tái bảo hiểm theo đó công ty nhận tái bảo hiểm chia sẻ tổn thất theo cùng tỷ lệ như đã chia sẻ phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm. Tái bảo hiểm theo tỷ lệ có thể có hai hình thức cơ bản: Tái bảo hiểm theo tỷ lệ tự  động và Tái bảo hiểm theo tỷ lệ lựa chọn. Xem thêm Reinsurance.

PROPOSAL  Xem APPLICATION
PROPOSAL BOND  Xem BID BOND

PROPOSITION 103: CALIFORNIA

Điều luật 103: California
Điều luật qui định rằng  khi tính phí bảo hiểm cần xem xét những yếu tố như thống kê tai nạn của lái xe được bảo hiểm, quãng đường lái xe hàng năm và số năm kinh nghiệm lái xe. Khi định phí bảo hiểm theo địa giới không cần xét đến những nhân tố này. Điều luật này còn qui định giảm 20% phí  bảo hiểm cho người lái xe an toàn. Điều luật này huỷ bỏ các luật trước đó cấm các công ty môi giới và đại lý bảo hiểm hoàn lại một phần phí bảo hiểm hoặc hoa hồng, nhằm thu hút khách hàng tiềm năng mua bảo hiểm của họ. Điều luật này cũng bãi bỏ các luật trước đó cấm các ngân hàng bán bảo hiểm. Điều luật này yêu cầu California phải là bang phê chuẩn trước các trường hợp muốn sửa đổi tỷ lệ phí bảo hiểm xe cơ giới, cũng như công bố cho công chúng biết một số yêu cầu về thay đổi phí bảo hiểm.

PROPRIETARY INSURER

Công ty bảo hiểm thương mại

Công ty bảo hiểm hoạt động nhằm mục đích lợi nhuận, ví dụ như các công ty tương hỗ hoặc các công ty cổ phần hoặc hiệp hội bảo hiểm LLOYD’S ở LONDON. Các công ty bảo hiểm thương mại là hình thức tương phản với các công ty bảo hiểm hợp tác hoặc các chương trình Chữ Thập xanh/ Lá chắn xanh hoặc các tổ chức bảo hiểm nhân thọ ái hữu.

PRO RATA Xem PRO RATA CANCELLATION; PRO RATA DISTRIBUTION CLAUSE; PRO RATA LIABILITY CLAUSE; PRO RATA REINSURANCE.

PRO RATA CANCELLATION

Huỷ bỏ theo tỷ lệ

Việc công ty bảo hiểm huỷ bỏ đơn bảo hiểm và trả lại cho người được bảo hiểm toàn bộ số Phí bảo hiểm không được hưởng (phần phí bảo hiểm trong khoảng thời gian còn lại của đơn bảo hiểm). Công ty bảo hiểm không khấu trừ các chi phí đã bỏ ra cho thời gian đó. Xem thêm SHORT RATE CANCELLATION.

PRO RATA CLAUSE

Điều khoản tỷ lệ
Một điều khoản trong đơn bảo hiểm. Điều khoản này qui định rằng đơn bảo hiểm sẽ bồi thường tổn thất theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm có hiệu lực so với tổng số tiền bảo hiểm của các đơn bảo hiểm khác đang có hiệu lực.

PRO RATA DISTRIBUTION CLAUSE

Điều khoản phân bổ theo tỷ lệ
Trong hầu hết các đơn bảo hiểm tài sản có điều khoản quy định phân bổ tổng số tiền bảo hiểm cho các tài sản được bảo hiểm ở các địa điểm khác nhau tỷ lệ với giá trị của các tài sản đó. Ví dụ, nếu một người mua một đơn bảo hiểm trị giá 100 triệu đồng cho 3 tài sản, mỗi tài sản trị giá tương ứng 75 triệu đồng, 30 triệu đồng và 20 triệu đồng, đơn bảo hiểm này (không đủ để bồi thường tổn thất toàn bộ) sẽ được phân bổ theo tỷ lệ. Nếu tài sản trị giá 75 triệu đồng bị tổn thất toàn bộ, người được bảo hiểm sẽ nhận được khoản bồi thường bằng 60% giá trị bảo hiểm hay 60 triệu đồng, do tài sản bị tổn thất chiếm 60% giá trị toàn bộ tài sản được bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm thoả đáng, điều khoản này rất có lợi vì nó giúp phân bố bảo hiểm ra nhiều địa điểm theo lượng hàng hoá tăng hoặc giảm, không cần phải liên tục điều chỉnh lại số tiền bảo hiểm. Xem thêm DOUBLE RECOVERY.

PRO RATA LIABILITY CLAUSE

Điều khoản phân bổ trách nhiệm theo tỷ lệ
Trong nhiều đơn bảo hiểm tài sản có điều khoản quy định rằng trách nhiệm bồi thường tổn thất sẽ được phân bổ cho các công ty bảo hiểm cùng bảo hiểm tổn thất tỷ lệ với số tiền bảo hiểm do mỗi công ty nhận bảo hiểm cho tài sản bị tổn thất. Ví dụ, có 3 đơn bảo hiểm cùng bảo hiểm cho 1 toà nhà với số tiền 130.000USD. Công ty A cấp đơn bảo hiểm với số tiền 60.000USD, Công ty B bảo hiểm 50.000USD, Công ty C bảo hiểm 20.000USD. Một vụ hoả hoạn gây thiệt hại trị giá 25.000USD. Tổn thất sẽ được phân bổ tỷ lệ với số tiền bảo hiểm: Công ty A phải bồi thường 11.750USD, bằng 47% tổn thất, Công ty B bồi thường 9.500USD, bằng 38% và công ty C bồi thường 3.750USD, bằng 15%. Mục đích của điều khoản này là tránh trường hợp người được bảo hiểm trục lợi từ tổn thất. Trong ví dụ trên, nếu không có điều khoản này, người được bảo hiểm có thể thu được toàn bộ giá trị tổn thất (25.000USD), gấp hai lần từ hai công ty bảo hiểm đầu và 20.000USD từ công ty bảo hiểm thứ ba, tức là thu được 75.000USD để bù đắp một tổn thất 25.000USD.

PRO RATA RATE

Phí bảo hiểm theo tỷ lệ thời gian

Tỷ lệ phí bảo hiểm tính cho quãng thời gian nhỏ hơn thời hạn bảo hiểm thông thường. Ví dụ, nếu thời gian bảo hiểm là 1 tháng, phí bảo hiểm một tháng sẽ bằng 1/12 (một phần mười hai) phí bảo hiểm năm.

PRO RATA REINSURANCE  Xem PROPORTIONAL REINSURANCE; QUOTA SHARE REINSURANCE; SURPLUS REINSURANCE.

PRO RATA TREATY  Xem PROPORTIONAL REINSURANCE; QUOTA SHARE REINSURANCE; SURPLUS REINSURANCE.

PRO RATA UNEARNED PREMIUM RESERVE  Xem UNEARNED PREMIUM RESERVE.

PRORATION  Xem PRO RATA CANCELLATION; PRO RATA LIABILITY CLAUSE.

PRORATION OF COVERAGE  Xem OTHER INSURANCE CLAUSE.

PROSPECT

Khách hàng tiềm năng

Cá nhân hoặc tổ chức là khách hàng tiềm tàng của một sản phẩm bảo hiểm.

PROSPECTING

Vận động khách hàng tiềm năng

Vận động khách hàng mua một sản phẩm bảo hiểm. Xem thêm PROSPECT.

PROSPECTIVE COMPUTATION  Xem PROSPECTIVE RATING.

PROSPECTIVE EXPERIENCE RATING  Xem PROSPECTIVE RATING.

PROSPECTIVE RATING

Định phí cho tương lai
Xác định (1) tỷ lệ phí bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm trách nhiệm hoặc tài sản cho tương lai hoặc (2) phí bảo hiểm cho một thời kỳ nhất định trong tương lai. Cách định phí bảo hiểm này dựa trên kinh nghiệm về tổn thất của một thời kỳ nhất định trong quá khứ.

PROSPECTIVE RESERVE

Quỹ dự phòng tương lai

Trong bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm sức khoẻ, số tiền được dành riêng ra để thực hiện các trách nhiệm trong tương lai nhằm bù đắp số chênh lệch giữa khoản phải chi trả trong tương lai và phí bảo hiểm thu được trong tương lai. Phí thuần được tính toán để đảm bảo được mối quan hệ cơ bản: Giá trị hiện tại của phí bảo hiểm thu được trong tương lai ngang bằng với giá trị hiện tại của các khoản phải chi trả trong tương lai. Đương nhiên, mối quan hệ này chỉ tồn tại trên thực tế vào thời điểm phát hành đơn bảo hiểm nhân thọ. Sau đó, giá trị của phí bảo hiểm thu được trong tương lai nhỏ hơn giá trị của các khoản phải chi trả trong tương lai do số phí bảo hiểm còn được trả nhỏ hơn. Do đó, cần duy trì quĩ dự phòng để bù đắp sự thiếu hụt này.

PROSPECTIVE VALUATION

Đánh giá triển vọng
Phương pháp tính toán có sử dụng tỷ lệ tử vong của những người được bảo hiểm thuộc một công ty và tỷ lệ lãi  trong hoạt động đầu tư của công ty. Phương pháp này được sử dụng trong tính toán Quỹ dự  phòng tương lai.

PROTECTED RISK

Rủi ro được bảo vệ

Tài sản sẽ được bảo hiểm hoặc đang được bảo hiểm được đặt ở một vùng địa lý nhất định và thuộc phạm vi bảo vệ của một đội cứu hoả.

PROTECTION  Xem COVERAGE.

PROTECTION AND INDEMNITY INSURANCE (P&I)
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu (P&I)
Loại hình bảo hiểm trách nhiệm pháp lý hàng hải mở rộng. Bảo hiểm thân tầu biển chỉ giới hạn trong con tàu được bảo hiểm. Với việc bổ sung thêm điều khoản đâm va, đơn bảo hiểm có thể được mở rộng để bảo hiểm trách nhiệm trong trường hợp đâm va với một tàu khác. Nhưng nhiều chủ tàu muốn có một phạm vi bảo hiểm rộng hơn nhiều dưới hình thức bảo hiểm bảo vệ và bồi thường, vì nó bảo hiểm cả trách nhiệm của người vận hành đối với đoàn thuỷ thủ và những người khác trên tàu, cũng như đối với những tổn thất gây ra cho các vật thể cố định như cầu tầu và nhiều khiếu nại khác.  

PROTECTIVE LIABILITY INSURANCE  Xem OWNERS AND CONTRACTORS PROTECTIVE LIABILITY INSURANCE.

PROVISIONAL PREMIUM (RATE)  Xem DEPOSIT PREMIUM.

PROXIMATE CAUSE   Xem DIRECT LOSS

PRUDENT MAN RULE   Xem TORT. UNINTENTIONAL.

PS-58 COST METHOD OF THE SPLIT DOLLAR LIFE INSURANCE PLAN

Phương pháp chi phí PS-58 của chương trình bảo hiểm nhân thọ cùng đóng phí bảo hiểm

Người lao động trả phần phí bảo hiểm hàng năm cần thiết để bù đắp chi phí PS-58 cho một năm nhất định. Số phí bảo hiểm còn lại của năm cá biệt đó sẽ do người sử dụng lao động thanh toán. Xem thêm PS-58 RATE TABLE; SPLIT DOLLAR LIFE INSURANCE.

PS-58 RATE TABLE

Bảng tỷ lệ PS-58

Bảng tỷ lệ do Cục thuế (IRS) sử dụng để đánh giá chương trình bảo hiểm nhân thọ cùng đóng phí bảo hiểm về phương diện lợi ích kinh tế. Lợi ích kinh tế này được xem như thu nhập thông thường chịu thuế của người lao động. Thu nhập thông thường chịu thuế của người lao động là phí bảo hiểm nhân thọ thời hạn 1 năm cho người lao động trừ đi phần phí bảo hiểm do người lao động tự đóng. Nếu người lao động trả phần phí bảo hiểm vượt quá lợi ích kinh tế, người lao động sẽ không phải đóng thuế thu nhập thông thường. Phí bảo hiểm của loại bảo hiểm tử kỳ 1 năm thuộc từng lứa tuổi được liệt kê trong Bảng này của IRS.

PUBLIC EMPLOYEES BLANKET BOND

Bảo lãnh chung cho công chức

Bảo lãnh lòng trung thực thực hiện theo chế độ bảo lãnh chung các chức vụ (trong đó mỗi chức vụ được bảo hiểm trên cơ sở cá nhân) hoặc bảo lãnh chung thương mại (trong đó tổn thất được bồi thường trên cơ sở chung không tính đến số lượng nhân viên gây ra tổn thất) áp dụng với các nhân viên thuộc các tổ chức hoặc cơ quan nhà nước.

PUBLIC LAW  Xem MCCARRAN-FERGUSON ACT (PUBLIC LAW 15)

PUBLIC LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Một thuật ngữ có ý nghĩa rất rộng dùng để chỉ loại hình bảo hiểm trách nhiệm của các cá nhân và chủ doanh nghiệp. Phạm vi bảo hiểm rất rộng, thông thường bao gồm mọi rủi ro gây thiệt hại về người và tài sản, trừ các rủi ro liên quan đến quyền sở hữu máy bay và xe cơ giới và các rủi ro liên quan đến người lao động. Cũng có thể mua bảo hiểm trách nhiệm đối với các rủi ro chỉ đích danh, ví dụ như trong đơn bảo hiểm trách nhiệm chung toàn diện; đơn Bảo hiểm trọn gói; hoặc đơn bảo hiểm thời hạn.

PUBLIC OFFICIAL BOND

Bảo lãnh công chức

Một loại hình bảo lãnh hoạt động của công chức. Công chức có trách nhiệm về nhiều loại hình tài sản, bao gồm cả các khoản lệ phí mà họ thu, tiền do họ quản lý, tài khoản ngân hàng do họ giám sát. Công chức có thể còn phải chịu trách nhiệm về các hành vi sai trái gây tổn thất công quỹ do họ quản lý. Trong một số trường hợp, có thể mua bảo hiểm cung cấp cho cả một nhóm nhân viên theo Đơn bảo lãnh chung cho công chức.  

PUBLIC RISK AND INSURANCE MANAGEMENT ASSOCIATION (PRIMA)

Hiệp hội quản lý bảo hiểm và rủi ro công cộng

Tổ chức có trụ sở tại thủ đô Washington bao gồm các nhà quản lý bảo hiểm và rủi ro của các tổ chức xã hội khác nhau, bao gồm cả lãnh đạo chính quyền địa phương và các trường học.

PUBLIC TRUCKMENS LEGAL LIABILITY FORM

Mẫu đơn bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của người lái xe tải công cộng

Đơn bảo hiểm vận chuyển nội địa bảo hiểm trách nhiệm của những người lái xe tải đối với những tổn thất hoặc hư hỏng hàng hoá do họ chuyên chở. 

PUNITIVE DAMAGES  Xem LIABILITY, CIVIL DAMAGES AWARDED.

PUP COMPANY

Công ty con

Chi nhánh, công ty nhỏ hơn do một công ty lớn hơn nhiều sở hữu và quản lý. Trong nhiều trường hợp, các công ty con được sử dụng để bán bảo hiểm rủi ro đặc biệt mà công ty lớn không có lực lượng khai thác.

PURCHASE  Xem OWNERSHIP RIGHTS UNDER LIFE INSURANCE; POLICYHOLDER.

PURCHASE PRICE

Giá mua

Chi phí của một niên kim. Phí bảo hiểm của niên kim thường được trả một lần hơn là trả hàng năm hay định kỳ. Số tiền này đảm bảo thu nhập thông thường là trọn đời và được gọi là giá mua, không gọi là Phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm thường được dùng để gọi các khoản tiền để mua bảo hiểm.

PURCHASING GROUP  Xem GROUP HEALTH INSURANCE; GROUP LIFE INSURANCE; MASS MERCHANDISING; MASS UNDERWRITING; MASTER POLICY.

PURCHASING POWER RISK

Rủi ro về sức mua

Rủi ro đầu tư gắn liền với mối quan hệ giữa hiệu quả (lãi, cổ tức và vốn) của một biện pháp tài chính về tỷ lệ lạm phát trong nền kinh tế. Đối với các biện pháp tài chính tạo ra thu nhập cố định như Niên kim với số tiền cố định và bảo hiểm nhân thọ với số tiền cố định, sự đảm bảo về tài chính của người được nhận bị giảm theo tỷ lệ tăng của lạm phát.

PURE  Xem PURE ANNUITY; PURE ENDOWMENT; PURE PREMIUM RATING METHOD; PURE RISK.

PURE ANNUITY

Niên kim thuần tuý

Với hợp đồng này, các công ty bảo hiểm cam kết trả thu nhập hàng tháng (hàng quí , nửa năm, hàng năm) trong suốt những năm còn sống của người hưởng niên kim. Người hưởng niên kim  có thể không bao giờ nhận được hết thu nhập từ niên kim. Khi người được hưởng niên kim chết, mọi khoản chi trả thu nhập đều ngừng lại. Với loại niên kim này, không có các quyền lợi để lại cho người thụ hưởng. Khác với niên kim hoàn phí bảo hiểm.

PURE ASSIGMENT MUTUAL INSURANCE COMPANY  Xem ASSESSABLE MUTUAL.

PURE ENDOWMENT

Bảo hiểm nhân thọ sinh kỳ 

Theo đơn bảo hiểm nhân thọ này, số tiền bảo hiểm chỉ được trả nếu người được bảo hiểm sống đến hết thời hạn đã định trước; nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn bảo hiểm sẽ không được trả quyền lợi bảo hiểm. Hiện nay, loại đơn bảo hiểm này không còn phổ biến nữa. Khác với Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp.

PURE LOSS COST RATIO  Xem BURNING COST RATIO

PURE PREMIUM  Xem PURE PREMIUM RATING METHOD.

PURE PREMIUM RATING METHOD

Phương pháp định phí bảo hiểm thuần tuý

Phương pháp tính phí bảo hiểm dựa trên tổn thất dự tính. Phương pháp này chỉ tính giá trị bảo vệ thuần tuý của bảo hiểm tài sản hoặc bảo hiểm trách nhiệm, chưa tính phụ phí dành cho chi phí hoạt động của công ty bảo hiểm, nộp thuế trên phí bảo hiểm, lập quỹ dự phòng giao động lớn và lãi kỹ thuật. Phí bảo hiểm thuần được tính theo công thức:

	Phí bảo hiểm thuần tuý
	=
	Tổng số tiền tổn thất (gồm các chi phí tổn thất) phát sinh trong một năm

	
	
	Số đơn vị rủi ro


PURE RISK

Rủi ro thuần tuý

Rủi ro thực sự, tiềm ẩn khách quan trong môi trường, hoàn toàn không tính đến các nhân tố chủ quan như khoản tiền lời thu được, để phân biệt với rủi ro kinh doanh, rủi ro đầu cơ v..v.. Xem thêm STANDARD RISK.

PYRAMIDING

Bảo hiểm trách nhiệm trùng

Tình trạng nhiều đơn bảo hiểm trách nhiệm đang có hiệu lực cùng bảo hiểm một rủi ro, dẫn đến giới hạn trách nhiệm cao hơn mức cần thiết để bảo đảm cho rủi ro đó.
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